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I. TỒNG QUAN VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

I.1. Khái quát về tình hình công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản
I.1.1. Điều tra lập bản đồ địa chất, khoáng sản 

Trong các năm qua, công tác lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản ở tỉ lệ 1:50.000 được đẩy mạnh, tập trung tại các vùng sâu, vùng xa và biên giới hải đảo với diện tích 103.100 km2, trong đó có 43.880 km2 vùng biên giới, đưa tổng diện tích đã hoàn thành công tác điều tra địa chất khoáng sản ở tỷ lệ 1:50.000 đến nay lên 187.500 km2 chiếm 56,8% diện tích phần đất liền. Công tác điểu tra khoáng sản ở tỷ lệ 1:50.000 dọc biên giới với Trung Quốc đã thực hiện được 721/1.358 km (53,09%), đang thực hiện là 315km; với Lào đã thực hiện được 1.154/2.209 km (52,24%),đang thực hiện là 201km và với Campuchia đã thực hiện được 213/1.147 km (18,57 %), đang thực hiện là 278km. Mặt khác, đến nay cũng đã hoàn thành công tác điều tra địa chất, khoáng sản biển tỷ lệ 1: 500.000 ở vùng ven bờ đến -30 mét nước trên diện tích 97.430 km2, và tỷ lệ 1: 100.000 - 1: 50.000 trên diện tích 9.750 km2. 

 Kết quả công tác điều tra, lập bản đồ địa chất khoáng sản đã phát hiện thêm nhiều khu vực có dấu hiệu, tiền đề khoáng sản quan trọng, đã làm rõ được các đặc điểm cơ bản của các cấu trúc địa chất, lịch sử hình thành và biến cải của các cấu trúc đó; đã làm rõ đặc điểm hình thành, phân bố khoáng sản trong các thành tạo địa chất và trong các cấu trúc địa chất khác nhau ở Việt Nam, lập hệ thống bản đồ địa chất đô thi cho 53 thành phố, thị xã làm cơ sở để quy hoach phát triển và quản lý đô thị. Nhìn chung, các sản phẩm của công tác điều tra, lập bản đồ địa chất khoáng sản có độ tin cậy, nội dung chi tiết tương đương với các nước trong khu vực. Ngoài ra, công tác điều tra địa chất đã làm rõ tài nguyên và quy luật phân bố nước dưới đất của các đồng bằng Nam Bộ, Bắc Bộ, Tây Nguyên, phát hiện nhiều nguồn nước dưới đất cung cấp nước sinh hoạt cho nhiều vùng dân cư thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, vùng sâu, vùng xa Nam Bộ, các đảo.

I.1.2. Điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản

Giai đoạn 2003 ÷ 2008 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo hoàn thành nhiều dự án điều tra khoáng sản, tập trung trong các vùng núi cao có điều kiện kinh tế - xã hội kém phát triển; đã làm rõ tiềm năng của nhiều vùng có triển vọng khoáng sản góp phần gia tăng đáng kể tài nguyên của quặng vàng gốc, thiếc gốc, chì kẽm, đồng, antimon, urani, kaolin, felspat, barit, graphit, magnezit, đá vôi sạch, đá ốp lát các loại, đá phiến lợp, nguyên liệu làm xi măng và đá quý. Một số loại khoáng sản đã được nghiên cứu, điều tra, đánh giá làm cơ sở phát triển nguyên liệu mới như serixit, vecmiculit, zeolit, nefelin; đã điều tra, phát hiện khá nhiều mỏ mới có quy mô từ trung bình đến lớn, có giá trị kinh tế như mỏ đồng Tả Phời (Lào Cai), mỏ đồng Nậm Tia (huyện Sìn Hồ, Lai Châu), mỏ chì - kẽm Bản Bó và mỏ barit Nà Ke, Chè Pẻn (huyện Bảo Lâm, Cao Bằng), đặc biệt là các phát hiện mới các sa khoáng titan ven biển có tiềm năng rất lớn phân bố ở khu vực Bình Thuận, Ninh Thuận và các tỉnh Thanh Hoá, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu; các mỏ titan ở khu vực Núi Chúa (huyện Đại Từ, Thái Nguyên). Nhiều mỏ trong số đó đã và đang được các doanh nghiệp chuyển sang giai đoạn thăm dò để khai thác, chế biến phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

I.1.3. Tình hình thực hiện Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản

“Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 116/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007 (dưới đây gọi chung là Quy hoạch). Quy hoạch đã được xây dựng trên quan điểm tập trung đầu tư có trọng điểm để sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước một cách có hiệu quả trong công tác điều tra địa chất về tài nguyên khoáng sản làm cơ sở để quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất của các vùng lãnh thổ; ưu tiên đầu tư điều tra đánh giá các loại khoáng sản làm cơ sở cho việc quy hoạch thăm dò, phát hiện các mỏ mới, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững ngành công nghiệp khai khoáng như: sắt, than, titan, chì - kẽm, quặng phóng xạ, kaolin, felspat, đá ốp lát và các khoáng chất công nghiệp khác.
Tính đến năm 2010, tổng số các nhiệm vụ phải hoàn thành trước khi Quy hoạch được phê duyệt và sau khi Quy hoạch phê duyệt là 54 nhiệm vụ. Trong đó có 14 nhiệm vụ lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000, 37 nhiệm vụ điều tra đánh giá khoáng sản, 01 nhiệm vụ bay đo địa vật lý, 01 nhiệm vụ điều tra tai biến địa chất, 01 nhiệm vụ điều tra địa chất - khoáng sản biển. Ngoài ra đang khởi công 23 nhiệm vụ trước năm 2010. Tuy nhiên, đến hết 2008, mới chỉ có 15 nhiệm vụ được hoàn thành, trong đó có 01 nhiệm vụ lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000, 13 nhiệm vụ điều tra đánh giá khoáng sản và 01 nhiệm vụ điều tra tai biến địa chất.
I.2. Tổng quan về tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam
Theo kết quả điều tra địa chất, thăm dò khoáng sản đến nay đã phát hiện được trên 5000 mỏ và điểm quặng với trên 60 loại khoáng sản khác nhau. Đây là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý và là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, nhất là trong giai đoạn “Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá”. Theo trữ lượng và tài nguyên đã được điều tra, thăm dò, khoáng sản rắn ở nước ta được chia thành 3 nhóm sau:

- Nhóm khoáng sản có quy mô lớn, tầm cỡ thế giới, có thể khai thác lâu dài và xuất khẩu gồm: bauxit, đất hiếm, đá vôi, cát thuỷ tinh, đá xây dựng;

- Nhóm khoáng sản có tổng tài nguyên không lớn, đủ để khai thác sử dụng trong nước trong thời gian hạn chế gồm: than đá, quặng sắt, titan, crom, mangan, đồng, thiếc, chì kẽm, wonfram, vàng, antimon, felspat, kaolin, talc, fluorit, barit, graphit, dolomit, photsphorit, bentonit, diatomit, đá ốp lát các loại.

- Nhóm khoáng sản mới ghi nhận được các dấu hiệu, nhưng chưa phát hiện được mỏ như: platin, tantan, niobi, liti, volastonit, zeolit, keramzit, vecmiculit, nephelin. Kết quả điều tra đến nay cũng cho thấy ở Việt Nam ít có khả năng phát hiện mỏ thạch cao, muối mỏ, ít có khả năng phát hiện thêm các mỏ than mỡ. Hiện trạng tài nguyên khoáng sản đã điều tra, thăm dò ở nước ta được trình bày trong Bảng 1.

Ngoài ra, trên địa bàn cả nước đã phát hiện khoảng 400 nguồn nước khoáng và nước nóng thiên nhiên, trong đó có 287 nguồn đã được điều tra, có kết quả tương đối đầy đủ, đáng tin cậy. Các nguồn nước có thành phần và nhiệt độ tương đối đa dạng; phân bố tương đối đều tại các vùng, miền.

Như vậy, so với tỷ lệ diện tích, có thể nói: Việt Nam là Quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản và phân bố không đồng đều ở các địa phương.

 Bảng 1. Tổng hợp hiện trạng tài nguyên khoáng sản rắn đã điều tra, thăm dò

	Khoáng sản
	Đơn

vị tính


	Tổng tài nguyên
	Trong đó, trữ lượng đã được thăm dò
	Phân bố

	1. Khoáng sản có tổng tài nguyên lớn so với các nước trên thế giơí

	- Bauxit laterit
	Triệu tấn 
	6.500
	672,09
	Tây Nguyên, còn có nhiều khả năng tăng tài nguyên.

	- Đất hiếm
	Triệu tấn oxyt đất hiếm
	33
	11
	Phân bố ở Lai Châu, Yên Bái

	- Urani
	Triệu tấn
	0,2
	
	Phân bố ở Quảng Nam, Lai Châu

	- Apatit
	Triệu tấn
	2,5
	
	Lào Cai

	- Titan
	Triệu tấn
	250
	15,71
	Dọc ven biển miền Trung

	- Cát thuỷ tinh
	Triệu tấn
	1.028
	301
	Ven biển miền Trung

	- Đá vôi ximăng
	Triệu tấn
	Rất lớn
	10.692
	Phân bố chủ yếu ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ

	- Đá hoa trắng
	+Triệu tấn 

+Triệu m3
	2.000
300
	1.000
100
	Tập trung ở Yên Bái, Nghệ An và Tuyên Quang

	- Than năng lượng
	Triệu tấn
	210.000
	3.520
	Tập trung ở Quảng Ninh, Thái Nguyên, Quảng Nam và Đồng bằng Sông Hồng

	- Đá ốp lát granit
	Triệu m3
	1.000
	15
	Phân bố rải rác ở nhiều tỉnh

	- Nước khoáng nóng
	m3/ngày
	
	32.469
	Phân bố rải rác ở nhiều tỉnh

	2. Khoáng sản có tổng tài nguyên quy mô trung bình

	- Sắt
	Triệu tấn kim loại
	960,6
	760,6
	Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Tĩnh

	- Crom
	Triệu tấn kim loại
	
	33,8
	Tập trung ở Thanh Hoá

	- Mangan
	Triệu tấn kim loại
	40,34
	12,31
	Cao Bằng, Tuyên Quang

	- Đồng
	Ngàn tấn
	1.018
	718
	Tập trung ở Lào Cai

	- Thiếc sa khoáng
	Ngàn tấn SnO2
	
	13
	Trữ lượng đã cạn kiệt, phần còn lại ít có khả năng khai thác

	- Thiếc gốc
	Ngàn tấn kim loai
	129
	11
	Tuyên Quang, Nghệ An, Cao Bằng

	-Wonfram (sheelit)
	Ngàn tấn WO​​3
	
	166
	Mỏ Núi Pháo, Thái Nguyên

	- Wonfram (wonframit)
	Ngàn tấn WO​​3
	26,9
	2,8
	Tuyên Quang

	- Chì - kẽm
	Ngàn tấn kim loại
	3.466
	466
	Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên,

	- Vàng
	Tấn kim loại
	154
	42,7
	Có 34 tấn phân bố trong mỏ đồng Sin Quyền

	- Antimon
	Ngàn tấn kim loại
	67
	37
	Hà Giang, Quảng Ninh

	- Apatit
	Triệu tấn quặng
	2.526
	861
	Lào Cai

	- Kaolin
	Triệu tấn quặng
	
	255,7
	Phân bố rải rác ở nhiều tỉnh

	- Kaolin-pyrophilit
	Triệu tấn quặng
	
	57,2
	Quảng Ninh

	- Felspat và nguyên liệu felspat
	Triệu tấn quặng
	53,8
	23,8
	Trong các tầng đá biến chất cổ và các thể xâm nhập phong hoá

	- Magnezit
	Triệu tấn quặng
	30
	
	Gia Lai

	- Graphit
	Triệu tấn quặng
	35,2
	13,5
	Lào Cai

	- Bentonit
	Triệu tấn quặng
	5,04
	0,54
	Lâm Đồng, Ninh Thuận

	- Diatomit
	Triệu tấn quặng
	
	100
	Phân bố tập trung ở Phú Yên, Kon Tum

	- Barit
	Triệu tấn quặng
	3,7
	0,2
	Phân bố chủ yếu trong mỏ đất hiếm ở Lai Châu

	- Fluorit
	Triệu tấn quặng
	2,05
	0,05
	Phân bố chủ yếu trong mỏ đất hiếm ở Lai Châu

	- Talc
	Triệu tấn quặng
	0,9
	0,3
	Hoà Bình, Sơn La

	- Đá ốp lát đá hoa
	triệu m3
	60
	10
	Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ


II. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN Ở VIỆT NAM

Trước đây, trong thời kỳ bao cấp, hoạt động khai thác khoáng sản chủ yếu do các tổng công ty, công ty của Nhà nước thực hiện tại các mỏ đã được tìm kiếm, thăm dò bằng nguồn vốn của Nhà nước như apatit, quặng sắt, than, đá vôi, sét làm nguyên liệu xi măng, thiếc, antimon, vonfram v.v ... với số lượng khoảng gần 200 mỏ, khu vực khai thác trong cả nước. Sau năm 1996, khi Luật Khoáng sản được ban hành, với chính sách khuyến khích đầu tư của Nhà nước, hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản đã phát triển nhanh cả về quy mô và thành phần kinh tế tham gia hoạt động khoáng sản, nhất là trong vài năm trở lại đây. Theo thống kê, giá trị công nghiệp ngành khai thác khoáng sản (trừ dầu khí) đã tăng từ 4,8% (năm 1995) lên đến trên 10% GDP hàng năm của Việt Nam trong những năm gần đây. Tình hình hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản Việt Nam có thể khái quát như sau:

II.1. Hoạt động thăm dò khoáng sản

Từ năm 1990, Nhà nước chủ trương không thực hiện công tác thăm dò khoáng sản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Chính vì vậy, sau khi Luật Khoáng sản ban hành, hoạt động thăm dò khoáng sản được thực hiện chủ yếu bằng các nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước. Theo thống kê, từ năm 1997 đến tháng 12 năm 2008, trên cả nước đã có 524 đề án thăm dò được Bộ Công nghiệp (trước đây), Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, cấp giấy phép thăm dò. Ngoài ra, từ khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản có hiệu lực vào tháng 10 năm 2005 đã có 331 đề án thăm dò khoáng sản làm VLXDTT được thực hiện theo giấy phép do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố cấp.

Phần lớn các mỏ sau khi kết thúc thăm dò, phê duyệt trữ lượng đã chuyển sang giai đoạn khai thác. Trong các năm 2007, 2008 hoạt động thăm dò khoáng sản diễn ra khá sôi động đối với các loại khoáng sản làm nguyên liệu xi măng, quặng titan sa khoáng, đá hoa trắng, đá làm VLXDTT, cát, sỏi lòng sông v.v… Có thể nói, từ Luật Khoáng sản ban hành đến nay, với việc tích cực tham gia hoạt động thăm dò khoáng sản của các tổ chức, cá nhân từ mọi thành phần kinh tế đã góp phần đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư cho hoạt động thăm dò khoáng sản, góp phần làm rõ và gia tăng đáng kể trữ lượng một số loại khoáng sản.

II.2. Hoạt động khai thác khoáng sản

* Về loại hình khoáng sản được khai thác. Tính riêng các mỏ khoáng sản do cơ quan Trung ương cấp giấy phép, đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 đã có khoảng 350 mỏ/khu vực mỏ thuộc 10/12 nhóm khoáng sản và 68 điểm nước khoáng, nước nóng đang khai thác. Tính riêng cho khoáng sản rắn thì nhóm khoáng sản vật liệu xây dựng (sét xi măng, đá vôi xi măng, đá ốp lát các loại, đá phiến lợp, cát silic phụ gia xi măng, nguyên liệu phụ gia xi măng v.v…) chiếm tỷ lệ 36,96 %. Nhóm khoáng sản nhiên liệu (than mỡ, than antraxit) chiếm tỷ lệ 22,11 %. Nhóm khoáng sản nguyên liệu sứ, gốm, thuỷ tinh, chịu lửa, bảo ôn (kaolin, fenspat, sét gốm sứ, sét chịu lửa, đôlômit, quăczit, cát thuỷ tinh) chiếm tỷ lệ 15,84 %. Nhóm khoáng sản kim loại cơ bản thông thường (thiếc, anitmon, đồng, chì - kẽm và nikel) chiếm tỷ lệ 4,29 %. Nhóm khoáng sản sắt và hợp kim của sắt (sắt, mangan, crômit và wonfram) chiếm tỷ lệ 5,61 %. Nhóm khoáng sản kim loại nhẹ (bauxit, ilmenit) chiếm tỷ lệ 7,59 %. Nhóm khoáng sản nguyên liệu kỹ thuật (tacl, đá vôi trắng, các khuôn đúc, sét bentonit) chiếm tỷ lệ 4,29 %. Nhóm khoáng sản quý hiếm (đá quý, saphia) chiếm tỷ lệ: 0,66 %. Nhóm khoáng sản hoá chất và phân bón (apatit, fluorit, secpentin) chiếm tỷ lệ: 1,65 % và nhóm khoáng sản kim loại quý (vàng) chiếm 0,99 %.

Ngoài ra, theo thống kê chưa đầy đủ còn có trên 3.000 mỏ/khu vực mỏ khoáng sản làm VLXDTT (đá, sét gạch ngói, đất, cát san lấp v.v…) và có khoảng gần 1.000 các điểm mỏ khoáng sản thuộc các nhóm khoáng sản nêu trên với quy mô nhỏ hoặc rất nhỏ do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp theo thẩm quyền đang hoạt động trên cả nước.

* Về loại hình doanh nghiệp tham gia khai thác khoáng sản. Từ khi Luật Khoáng sản ban hành đã có hầu hết các thành phần kinh tế như: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã v.v… tham gia khai thác khoáng sản. Theo thống kê, số doanh nghiệp tham gia hoạt động trong công nghiệp khai thác mỏ tăng nhanh từ 427 doanh nghiệp (năm 2000) lên đến trên 1.300 doanh nghiệp vào thời điểm hiện tại. Trong đó, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản làm VLXDTT chiếm tới gần 1.000 doanh nghiệp với quy mô nhỏ và vừa.

Chỉ tính riêng các doanh nghiệp khai thác theo giấy phép do cơ quan Trung ương cấp đã có khoảng 150 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn của 37 tỉnh, thành phố. Trong đó, số lượng các doanh nghiệp nhà nước có ưu thế tuyệt đối, chiếm tỷ lệ 54,41 % (chưa kể công ty TNHH Nhà nước một thành viên, công ty cổ phần chuyển hoá từ doanh nghiệp nhà nước trước đây). Số lượng các doanh nghiệp còn lại là: công ty cổ phần chiếm 22,79 %, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ 8,82 %, công ty TNHH chiếm 5,88 %, công ty TNHH Nhà nước một thành viên chiếm 3,68 %; doanh nghiệp tư nhân chiếm 2,94 %; hợp tác xã và doanh nghiệp đầu tư 100% vốn nước ngoài chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn 1,47 % trong tổng số các doanh nghiệp đang hoạt động.

Về số lượng các doanh nghiệp tham gia khai thác khoáng sản rắn ở quy mô công nghiêp do cơ quan Trung ương cấp phép chiếm tỷ lệ không lớn, khoảng 10% tổng số các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, phần lớn là các doanh nghiệp lớn của Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh quy mô lớn đầu tư thăm dò, khai thác loại khoáng sản cần vốn lớn, thiết bị công  nghệ hiện đại, có sự rủi ro cao hơn khi đầu tư cho loại hình khoáng sản làm VLXDTT.

Theo thống kê, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia chủ yếu trong lĩnh vực khai thác khoáng sản phục vụ công nghiệp sản xuất xi măng (Công ty Xi măng Nghi Sơn, Công ty Xi măng Chinfon, Công ty Xi măng Lusk Việt Nam, Công ty Xi măng Holcim… ), đá ốp lát (Công ty liên doanh Latina An Giang), đá vôi trắng (Công ty Yabashi, Công ty liên doanh cacbonat canxi YBB), nước khoáng (Công ty Lavie), vàng (Công ty TNHH vàng Bồng Miêu, Công ty TNHH vàng Phước Sơn), Niken (Công ty TNHH Niken Bản Phúc), titan sa khoáng (Công ty khoáng sản Bình Định Việt Nam - Malaysia), đá phiến lợp (Công ty liên doanh đá phiến Lai Châu), quặng sắt (Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt - Trung). Cũng đã có một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do hoạt động không có hiệu quả đã phải giải thể, ngừng hoạt động trước thời hạn từ những năm cuối thế kỷ 20 như: Xí nghiệp liên doanh vàng Việt - Nga, Công ty liên doanh Đá quý Việt - Thái, Công ty khai thác chế biến titan Austinh Hà Tĩnh, Công ty TNHH khai thác đá ốp lát Halim (100% vốn nước ngoài).

* Về quy mô các mỏ khoáng sản được khai thác. Mặc dù phong phú về chủng loại và nhiều về số lượng nhưng phần lớn các mỏ, điểm mỏ khoáng sản đã được phát hiện ở Việt Nam chủ yếu là các mỏ nhỏ và vừa. Mặt khác, do hạn chế về vốn đầu tư, công nghệ khai thác nên các mỏ đang khai thác chủ yếu có quy mô mỏ nhỏ, hoặc một số mỏ lớn được chia thành nhiều khu vực để khai thác với quy mô nhỏ hơn. Các mỏ khai thác có công suất lớn tập trung vào một số loại khoáng sản như: than (có 05 mỏ lộ thiên công suất 2÷3 triệu tấn than nguyên khai/năm, 08 mỏ than hầm lò công suất từ 0,9÷1,5 triệu tấn than nguyên khai/năm); đá vôi nguyên liệu xi măng (có 15 mỏ khai thác với công suất từ 1,5÷ 3,0 triệu tấn đá nguyên khai/năm); apatit (trên 500.000 tấn quặng/năm); đồng (công suất trên 1 triệu tấn quặng nguyên khai/năm), số mỏ công suất trung bình (> 400.000 tấn/năm đối với than, sét nguyên liệu xi măng, ilmenit) chiếm tỷ lệ không lớn, còn lại là các mỏ khoáng sản khai thác ở quy mô nhỏ.

Xét về giá trị tuyệt đối thì các mỏ khoáng sản rắn ở quy mô công nghiệp có số lượng không nhiều so với các mỏ khoáng sản khác, nhất là khoáng sản làm VLXDTT (đá, cát xây dựng, sét gạch ngói v.v…) và chỉ chiếm trên 10% tổng số các mỏ khoáng sản đang hoạt động trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, các mỏ khoáng sản rắn lại chiếm ưu thế về giá trị tổng sản lượng toàn ngành công nghiệp khai thác mỏ (trừ dầu khí), giải quyết được số lượng lớn lao động (chỉ tính riêng ngành khai thác than thì giá trị tổng sản lượng đã chiếm khoảng 60% tổng giá trị sản lượng toàn ngành khai khoáng và giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 100.000 lao động thường xuyên).

Trong những năm gần đây, sản lượng khai thác một số loại khoáng sản có mức tăng trưởng nhanh như than, quặng sắt, titan sa khoáng, chì - kẽm, apatit, nước khoáng, đá vôi, đá sét sản xuất xi măng và đá làm VLXDTT. Sản phẩm của ngành khai khoáng đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển ngành công nghiệp trong thời gian qua. Trong nước đã hình thành được một số Tập đoàn kinh tế mạnh, một số doanh nghiệp nhà nước có vai trò chủ đạo, chiếm tỷ trọng lớn trong ngành khai thác khoáng sản như: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam. Một số doanh nghiệp trong nước đã ổn định và phát triển trong lĩnh vực khai khoáng như: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Công ty cổ phần đá Hóa An, Công ty TNHH 1TV vật liệu xây dựng Biên Hoà, Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, v.v… Các chỉ số chủ yếu về phát triển công nghiệp khai khoáng giai đoạn 2000 ​- 2007, xem Bảng dưới.

	TT
	Hạng mục đầu tư
	Đơn vị tính
	Năm

	
	
	
	2000
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	 I
	Cơ cấu giá trị công nghiệp khai thác mỏ trong sản xuất công nghiệp theo giá trị thực tế
	% 
	15.7
	12.8
	13.5
	12.8
	11.2
	10.3
	- 

	1
	Khai thác than
	 
	1.2
	1.4
	1.3
	1.5
	1.6
	1.6
	- 

	2
	Khai thác dầu thô và khí tự nhiên
	 
	13.5
	10.3
	11.1
	10.4
	8.7
	7.8
	- 

	3
	Khai thác quặng kim loại
	 
	0.1
	0.1
	0.1
	0.2
	0.1
	0.2
	- 

	3
	Khai thác than đá và các mỏ khác
	 
	0.9
	1
	1
	0.7
	0.8
	0.7
	 

	II
	Giá trị sản xuất công nghiệp khai thác mỏ theo giá so sánh 1994 

	1
	Khai thác than
	 
	2365.6
	
	3688.6
	4752
	6111
	6941
	7632 

	2
	Khai thác dầu thô và khí tự nhiên
	 
	22746
	
	25132
	28403
	27410
	25466
	23987 

	3
	Khai thác quặng kim loại
	 
	209
	
	344.3
	467.4
	457.9
	621.9
	556.9 

	3
	Khai thác than đá và các mỏ khác
	 
	2014.5
	
	3597
	3842
	4354
	4775
	4728 

	III
	Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá thực tế trong công nghiệp khai thác mỏ
	tỉ đồng
	8628
	
	10385
	12881
	13914
	14940
	15780

	 IV
	Lao động đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm trong công nghiệp khai thác mỏ
	Nghìn người 
	255.8
	
	296.2
	324.4
	341.2
	370
	397.5 

	 V
	Cơ cấu lao động của công nghiệp khai thác mỏ trong các ngành công nghiệp
	 %
	0.68
	
	0.73
	0.78
	0.8
	0.85
	0.9 

	VI
	Số doanh nghiệp hoạt động khai thác mỏ
	Doanh nghiệp
	427
	879
	1029
	1193
	1277
	1369
	


II.3. Hoạt động chế biến khoáng sản

Hoạt động chế biến khoáng sản phần lớn được thực hiện đồng thời với hoạt động khai thác khoáng sản. Các loại khoáng sản phổ biến có hoạt động chế biến đi liền với hoạt động khai thác như đá VLXDTT, sét gạch ngói, đá vôi, đá sét nguyên liệu xi măng, chì - kẽm, đồng, vàng, titan, thiếc. Hầu hết sản phẩm của hoạt động chế biến khoáng sản là nguyên liệu đầu vào cho hoạt động chế biến sâu khoáng sản (sản xuất ra kim loại, hợp kim).

Thực hiện chủ trương hạn chế xuất khẩu khoáng sản dạng nguyên liệu thô, thời gian gần đây các doanh nghiệp trong nước đã quan tâm đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sâu khoáng sản. Ngoài một số nhà máy đã được xây dựng từ trước khi có Luật Khoáng sản như: gang thép Thái Nguyên, luyện thiếc thỏi tại Tĩnh Túc (Cao Bằng) và Quỳ Hợp (Nghệ An). Thời gian gần đây, nhiều dự án chế biến sâu khoáng sản đã và đang được triển khai xây dựng hoặc đã hoạt động. Các dự án này đã góp phần giảm đáng kể tình trạng xuất khẩu khoáng sản thô, tăng giá trị khoáng sản sau khai thác, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều lao động. Các nhà máy chế biến/chế biến sâu khoáng sản đang hoạt động có hiệu quả như: Nhà máy kẽm kim loại sông Công (Thái Nguyên), nhà máy luyện vàng Bồng Miêu (Quảng Nam), nhà máy luyện đồng kim loại Tằng Loỏng (Lào Cai), nhà máy ilmenit hoàn nguyên 3.000 tấn/ năm (Quảng Trị), nhà máy Ilmenit hoàn nguyên 10.000 tấn/năm và nhà máy luyện xỉ titan 12.000 tấn/năm (Bình Định), nhà máy luyện antimon kim loại Mậu Duệ (Hà Giang). Hiện nay, còn nhiều nhà máy chế biến sâu khoáng sản (chì - kẽm, titan, thiếc, cromit) đang triển khai xây dựng và hoạt động trong thời gian tới sẽ góp phần hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng xuất khẩu khoáng sản thô, hoặc nguyên liệu tinh như hiện nay.

III. MỘT SỐ TỒN TẠI 
Trong vài năm trở lại đây, hoạt động khoáng sản đã và đang thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước; một số doanh nghiệp đã chú ý đầu tư chiều sâu vào công nghệ khai thác, chế biến và tạo thêm nhiều công ăn việc làm, góp phần cải tạo từng bước cơ sở hạ tầng của các địa phương, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa; nhiều tổ chức cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản đã có ý thức tuân thủ quy định của pháp luật về khoáng sản, gắn mục tiêu lợi ích sản xuất, kinh doanh khoáng sản với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh, quốc phòng và an toàn lao động. Nhìn chung hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ngày càng giảm. Tuy nhiên, ngành công nghiệp khai khoáng nước ta vẫn còn một số tồn tại, yếu kém cần được tiếp tục khắc phục, đó là:

1. Công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản còn ở mức độ thấp, chưa khai thác triệt để được quặng nghèo, các thành phần có ích đi kèm trong quặng; khoáng sản chưa được sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả. Tình trạng "dễ làm - khó bỏ" khai thác không theo quy hoạch, không theo thiết kế vẫn còn diễn ra, nhất là đối với các mỏ khoáng sản kim loại; tổn thất tài nguyên khoáng sản trong quá trình khai thác và chế biến còn ở mức cao, chưa kiểm soát được . Điều này dẫn tới việc tài nguyên khoáng sản nhanh chóng cạn kiệt (quặng thiếc sa khoáng, quặng chì - kẽm v.v...);

2. Các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản hầu hết có quy mô nhỏ, trung bình nên thiếu vốn, khó khăn trong việc đầu tư công nghệ và thiết bị tiên tiến (trừ một số đơn vị thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty lớn, Công ty liên doanh với nước ngoài). Trong khi đó, hoạt động khoáng sản, nhất là thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản kim loại đòi hỏi vốn đầu tư lớn, có nhiều rủi ro nên gặp không ít khó khăn cho việc thăm dò để tìm ra mỏ mới; đầu tư cho hoạt động chế biến, nhất là chế biến sâu để làm tăng giá trị kinh tế sản phẩm, tận thu tối đa và tiết kiệm tài nguyên còn ở mức thấp;

3. Một số loại khoáng sản như thiếc sa khoáng, chì - kẽm, mangan do đã khai thác lâu năm, trữ lượng đã và đang dần cạn kiệt, hoặc còn lại không nhiều, cần phải tiếp tục đầu tư thăm dò mở rộng trên mặt và bổ sung phần trữ lượng dưới sâu nhằm gia tăng trữ lượng. Tuy nhiên điều này chưa được các doanh nghiệp thực sự quan tâm đầu tư, một phần là do nguồn vốn đầu tư cho hoạt động thăm dò của các doanh nghiệp còn hạn chế như đã nêu trên;

4. Đầu tư chế biến sâu là chủ trương đúng đắn của Nhà nước. Tuy nhiên, do quy định của một số địa phương chưa phù hợp, yêu cầu doanh nghiệp khi xin giấy phép khai thác phải gắn với dự án chế biến sâu loại khoáng sản đó, nhất là đối với khoáng sản kim loại. Điều này đã và đang xảy ra thực trạng là, nhiều doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến sâu nhưng dựa trên cơ sở giấy phép khai thác quy mô nhỏ (ngoài quy hoạch Trung ương), không có nguồn nguyên liệu bảo đảm cho dự án chế biến sâu hoạt động ổn định, lâu dài. Dẫn tới tình trạng thiếu nguyên liệu, tăng mức độ rủi ro đối với các dự án chế biến sâu; dễ gây ra tình trạng tranh mua, tranh bán nguyên liệu;

5. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, cạnh tranh mua bán không lành mạnh vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, nhất là đối với khoáng sản quý hiếm, khoáng sản kim loại. Hậu quả của tình trạng này là gây mất an toàn lao động, trật tự trị an và ảnh hưởng đến môi trường, môi sinh. Mặc dù Nhà nước có nhiều văn bản yêu cầu không xuất khẩu khoáng sản thô nhưng trong thực tế vẫn chưa hạn chế được tình trạng xuất khẩu khoáng sản ở dạng nguyên liệu thô; tình trạng mua, bán, vận chuyển quặng trái phép và xuất khẩu quặng (như quặng antimon, chì - kẽm, sắt, crôm v.v… ) vẫn còn diễn ra tại một số địa phương;

6. Hoạt động khai thác nhỏ lẻ, thủ công (cá thể, hộ gia đình) đối với khai thác cát, sỏi lòng sông, khai thác sét làm gạch ngói thủ công v.v... tại nhiều địa phương đến nay vẫn chưa được cấp phép theo quy định để quản lý. Do phần lớn các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, hạn chế về năng lực vốn đầu tư nên vẫn còn tình trạng chia các khu mỏ có quy mô lớn thành các khu vực nhỏ để cấp cho nhiều doanh nghiệp. Điều này dẫn tới tình trạng đầu tư dàn trải, không tập trung, tài nguyên khoáng sản khai thác, sử dụng chưa triệt để, đặc biệt là đối với hoạt động khai thác đá VLXDTT, đá hoa trắng;

7. Công tác theo dõi thông tin tổn thất, làm nghèo khoáng sản trong quá trình khai thác; biến động chất lượng, trữ lượng mỏ khoáng sản được khai thác, công tác lập bản đồ hiện trạng khai thác mỏ định kỳ theo quy định của pháp luật về khoáng sản cũng như quy trình, quy phạm hiện hành chưa được các doanh nghiệp khai thác khoáng sản quan tâm và thực hiện chưa tốt. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý kỹ thuật, nhất là công tác thống kế, kiểm kê trữ lượng khoáng sản phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoáng sản;

BÀI 2
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG PHÁP LUẬT VỀ KHOÁNG SẢN.
HỆ THỐNG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN.

I.1. Điều tra cơ bản về tài nguyên khoáng sản
I.1.1. Tính tuần tự trong điều tra, thăm dò
Điều tra khoáng sản phải tuân thủ trình tự từ sơ bộ đến chi tiết, từ diện đến điểm, từ trên mặt đến phần sâu. Phải tuân thủ, bởi lẽ :

- Khoáng sản phân bố trong lòng đất, không thể nhìn nhận được hoặc xác định chúng bằng các phương pháp đơn giản;
- Là thành tạo của tự nhiên hình thành dưới sự chi phối của nhiều yếu tố, quá trình nội sinh, ngoại sinh rất phức tạp xảy ra trong lòng đất trong thời gian hàng triệu, hàng tỉ năm;
- Điều tra, thăm dò khoáng sản đòi hỏi kinh phí lớn nhưng có tính rủi ro cao. Do vậy, phải điều tra từng bước, lựa chọn đúng đắn đối tượng, diện tích hợp lý và xác định hợp lý mức độ đầu tư.

I.1.2. Điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản.
Theo quy định tại khoản 5 Điều 3, Luật Khoáng sản quy định “Điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản là việc đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên khoáng sản trên cơ sở điều tra cơ bản địa chất, làm căn cứ khoa học cho việc định hướng các hoạt động khảo sát, thăm dò khoáng sản”.
Điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản bao gồm: 

- Lập bản đồ địa chất các tỉ lệ khác nhau;
- Đánh giá tiềm năng khoáng sản tại các diện tích cụ thể.

Điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản nhằm mục đích:

- Nhận thức được cấu trúc địa chất của phần vỏ trái đất, nơi chúng ta đang sống và phát triển lâu dài;
- Đánh giá được tiềm năng khoáng sản trên một số diện tích cụ thể, phát hiện các mỏ khoáng.
 Điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản có đặc điểm sau:

- Cần có trình độ về năng lực chuyên môn về địa chất;
- Không làm ra được các sản phẩm có ý nghĩa thương mại. Do vậy, Nhà nước phải đầu tư cho công tác này tùy theo khả nặng tài chính và nhu cầu thực tế;
I.2. Hoạt động khoáng sản
Theo quy định tại Điều 2, Luật Khoáng sản năm 1996 và tại Điều 2 Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản (Nghị định 160) đã nêu hoạt động khoáng sản bao gồm các hoạt động: khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản, theo đó các khái niệm này được hiểu như sau:

I.2.1. Hoạt động Khảo sát khoáng sản
Khảo sát khoáng sản là hoạt động nghiên cứu tư liệu địa chất về tài nguyên khoáng sản, khảo sát thực địa nhằm khoanh định khu vực có triển vọng để thăm dò khoáng sản.

Như vậy, khảo sát khoáng sản là hoạt động được tiến hành trước giai đoạn thăm dò khoáng sản. Khi khảo sát không tiến hành thi công các công trình địa chất như đào hào, giếng hoặc khoan thăm dò, mà chủ yếu là nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực địa hoặc thực hiện các công nghiệp vụ khác ngoài thực địa. Kết quả có được khi kết thúc giai đoạn khảo sát là cơ sở cho giai đoạn thăm dò khoáng sản. Tuy nhiên, trong thực tế không nhất thiết phải thực hiện công tác khảo sát khoáng sản đối với tất cả các loại hình khoáng sản.

I.2.2. Hoạt động Thăm dò khoáng sản.

Thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm tìm kiếm, phát hiện, xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản, điều kiện kỹ thuật khai thác, kể cả việc lấy, thử nghiệm mẫu công nghệ và nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản.

Để xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản cũng như xác định những yếu tố kỹ thuật - công nghệ khai thác, khi tiến hành thăm dò phải tiến hành các công việc chính như: thi công các công trình địa chất (hào, giếng, khoan thăm dò v.v..) và các công tác nghiệp vụ khác. Kết quả của hoạt động thăm dò là cơ sở quan trọng để thực hiện các công việc tiếp theo cho giai đoạn nghiên cứu khả thi, thiết kế khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, thăm dò khoáng sản có các đặc điểm: mức đầu tư tương đối lớn, không thể thực hiện trong thời gian ngắn; tính rủi ro cao, nhất là đối với khoáng sản kim loại phân bố trong các cấu trúc địa chất phức tạp.

I.2.3. Hoạt động Khai thác khoáng sản.

Khai thác khoáng sản là hoạt động xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, sản xuất và các hoạt động có liên quan trực tiếp nhằm thu hồi khoáng sản từ lòng đất. Đây là hoạt động được tiến hành sau khi đã có Giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được tính từ khi mỏ bắt đầu xây dựng cơ bản (hay còn gọi là mở mỏ), khai thác bình thường theo công suất thiết kế, cho đến khi mỏ kết thúc khai thác (đóng cửa mỏ - phục hồi môi trường).

I.2.4. Hoạt động Chế biến khoáng sản.

Chế biến khoáng sản là hoạt động phân loại, làm giàu khoáng sản và các hoạt động khác nhằm làm tăng giá trị khoáng sản đã khai thác. Thông thường, một doanh nghiệp tiến hành hoạt động chế biến khoáng sản cùng với hoạt động khai thác khoáng sản (VD: khai thác đá nguyên khai sau đó thực hiện công tác nghiền sàng, phân loại đá).
Tuy nhiên, cũng có nhiều doanh nghiệp chỉ đơn thuần thực hiện hoạt động chế biến khoáng sản mà không tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản.

I.2.5. Hoạt động Khai thác tận thu khoáng sản.

Theo quy định tại Điều 49 (sửa đổi) của Luật Khoáng sản, Khai thác tận thu là hình thức khai thác lại, khai thác tại bãi thải ở các mỏ đã có quyết định đóng cửa để thanh lý (do khai thác hết trữ lượng khoáng sản). 

II. HỆ THỐNG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN.

II.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản ở Trung ương.

II.1.1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).
Ngày 11 tháng 11 năm 2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/ 2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT. Tiếp theo đó, ngày 04 tháng 3 năm 2008, Chính phủ đã có Nghị định số 25/2008/NĐ-CP quy định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT thay thế Nghị định số 91/2002/NĐ-CP nêu trên. Theo đó, bổ sung thêm chức năng quản lý nhà nước về biển và hải đảo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điều 2 của Nghị định số 25/2008/NĐ-CP nêu trên và Điều 3 Nghị định số 160 đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ TN&MT trong lĩnh vực quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản, cụ thể như sau:
 - Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật và văn bản QPPL về điều tra cơ bản địa chất về TNKS, quản lý, bảo vệ TNKS và HĐKS;

- Xây dựng và chỉ đạo, kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch điều tra cơ bản địa chất về TNKS trong phạm vi cả nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
- Xác định khu vực có tài nguyên khoáng sản đã được điều tra, đánh giá; khoanh định khu vực có khoáng sản độc hại, thông báo cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết để quản lý, bảo vệ;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quyết định việc khai thác và cấp giấy phép khai thác tại khu vực có dự án đầu tư công trình quan trọng quốc gia hoặc công trình quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã được điều tra, đánh giá về tài nguyên khoáng sản hoặc chưa được điều tra, đánh giá mà phát hiện có khoáng sản;
- Tổ chức thực hiện điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản; quy định việc lập, thẩm định đề án khảo sát, thăm dò khoáng sản, nội dung dự án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; tổ chức thẩm định các đề án khảo sát, thăm dò khoáng sản theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện việc đăng ký, thu thập và tổng hợp kết quả điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, tình hình quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và địa chất trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật; 

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, thuế, phí, lệ phí, các nguồn thu khác và các hình thức ưu đãi liên quan đến thăm dò, khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản;

- Cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép HĐKS, cho phép chuyển nhượng, cho phép tiếp tục thực hiện quyền HĐKS;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, hướng dẫn, kiểm tra; thanh tra, kiểm tra các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về TNKS, HĐKS và quản lý, bảo vệ TNKS; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về hoạt động điều tra cơ bản địa chất về TNKS và HĐKS;

- Thường trực Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản.

II.1.2. Cục Địa chất và Khoáng sản (ĐC&KS) Việt Nam.

Là tổ chức trực thuộc Bộ TN&MT, có chức năng giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về ĐC&KS, bao gồm: điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, HĐKS, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất và điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản, phát hiện mỏ trong phạm vi cả nước. Quyết định số 1177/2008/QĐ-BTNMT ngày 05/6/2008 của Bộ trưởng Bộ TN&MT, Cục ĐC&KS Việt nam có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Trình Bộ trưởng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm năm, hàng năm về điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản; quy định việc lập, thẩm định đề án khảo sát, thăm dò khoáng sản, nội dung dự án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;
- Trình Bộ trưởng cơ chế, chính sách, thuế, phí, lệ phí, các nguồn thu khác và các hình thức ưu đãi liên quan đến điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản; hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;
- Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức, đơn giá trong điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản;
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về địa chất, khoáng sản; nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản;
- Tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản bao gồm: điều tra, phát hiện tiềm năng tài nguyên khoáng sản đồng thời với việc lập các loại bản đồ địa chất khu vực, địa chất tai biến, địa chất môi trường, các loại bản đồ chuyên đề và nghiên cứu các chuyên đề về địa chất và khoáng sản;
- Xác định khu vực có tài nguyên khoáng sản đã được điều tra, đánh giá; khoanh định khu vực có khoáng sản sản độc hại, trình Bộ trưởng thông báo hoặc thông báo theo uỷ quyền của Bộ trưởng cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan biết để quản lý và bảo vệ.

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký, thu thập và tổng hợp kết quả điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản; kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc phê duyệt theo ủy quyền của Bộ trưởng các đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo kế hoạch Nhà nước giao đối với các đơn vị trực thuộc Cục và đối với cơ quan, đơn vị khác theo phân công của Bộ trưởng;
- Tham gia thẩm định đề án, dự án khảo sát, thăm dò khoáng sản; báo cáo kết quả điều tra địa chất, khoáng sản đối với các khu vực có dự án đầu tư công trình quan trọng quốc gia hoặc công trình quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo phân công của Bộ trưởng;
- Hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và chủ trì việc lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong việc thẩm định, giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật và theo phân công của Bộ trưởng;
- Trình Bộ trưởng quyết định cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật đối với khu vực có dự án đầu tư công trình quan trọng quốc gia hoặc công trình thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã được điều tra, đánh giá về tài nguyên khoáng sản hoặc chưa được điều tra, đánh giá mà phát hiện có khoáng sản;
- Trình Bộ trưởng quyết định hoặc quyết định theo uỷ quyền của Bộ trưởng việc cấp phép hoạt động khoáng sản, cho phép chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản và phê duyệt đề án đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật;
- Lưu trữ, bảo tàng tài liệu, mẫu vật địa chất, khoáng sản; xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất, tài nguyên khoáng sản; cung cấp tài liệu, mẫu vật địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật; xác nhận tính hợp pháp của mẫu vật, tài liệu địa chất và khoáng sản, các khoáng sản không phải hàng hoá được phép đưa ra nước ngoài; thực hiện việc giữ gìn bí mật nhà nước về dữ liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản, mẫu vật địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật;
- Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về địa chất, khoáng sản đối với các đơn vị trực thuộc Cục và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chủ trì kiểm tra, thanh tra hoạt động khoáng sản và hoạt động điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; phối hợp với Thanh tra Bộ giải quyết hoặc giải quyết theo thẩm quyền các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản; trả lời tổ chức, cá nhân chính sách, pháp luật về địa chất, khoáng sản ......
II.1.3. Bộ Công  Thương, Xây dựng.
Khoản 3, khoản 4 Điều 55 của Luật Khoáng sản và Điều 4 Nghị định 160 quy định thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và Bộ Xây dựng có thẩm quyền và trách nhiệm:

 - Trình Chính phủ chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thuộc phạm vi được phân công quản lý; chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt; 

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực đấu thầu thăm dò, khai thác khoáng sản ;

- Ban hành các quy định về tiêu chuẩn, quy trình, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản; .

- Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản thuộc lĩnh vực công nghiệp vật liệu xây dựng theo phân cấp của Chính phủ;

- Ban hành danh mục, điều kiện và tiêu chuẩn khoáng sản xuất khẩu, khoáng sản hạn chế xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;
II.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản ở địa phương.

II.2.1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi tắt là UBND tỉnh) được quy định tại Điều 6, Nghị định số 160 cụ thể như sau:

- Ban hành theo thẩm quyền văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản tại địa phương; 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ TN&MT, Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Văn hóa - Thông tin, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tổng cục Du lịch khoanh định trình Thủ tướng Chính phủ quyết định các khu vực cấm HĐKS theo quy định tại Điều 20 của Nghị định, khoanh định và phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm HĐKS theo quy định tại Điều 21 của Nghị định số 160; 

- Tổ chức lập và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng đối với các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại điểm b khoản l Điều 56 của Luật Khoáng sản;

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về khoáng sản; thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường và tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự xã hội tại các khu vực có khoáng sản;

- Phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (VLXDTT) và than bùn;

- Cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép HĐKS, cho phép chuyển nhượng, cho phép tiếp tục thực hiện quyền HĐKS trong trường hợp được thừa kế, theo thẩm quyền quy định tại điểm b khoản l Điều 56 của Luật Khoáng sản; 

- Quyết định phê duyệt và công bố khu vực đấu thầu thăm dò, khai thác khoáng sản làm VLXDTT và than bùn; khoáng sản ở các khu vực đã được điều tra, đánh giá hoặc thăm dò, phê duyệt trữ lượng không nằm trong quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến khoáng sản của cả nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc không thuộc diện dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia; tổ chức việc thực hiện đấu thầu theo quy định sau khi được phê duyệt;

 - Chỉ đạo kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về khoáng sản tại địa phương; giải quyết hoặc tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về hoạt động khoáng sản và xử lý các vi phạm pháp luật về khoáng sản tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại Điều 57 của Luật Khoáng sản và pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

 - Giải quyết việc giao đất, cho thuê đất để HĐKS tại địa phương theo quy định của pháp luật về đất đai.

II.2.2. Sở TN&MT cấp tỉnh.

Theo Thông tư số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của Liên Bộ: TN&MT, Nội Vụ, Sở TN&MT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo (đối với tỉnh có Biển và Hải đảo) trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Sở TN&MT chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ TN&MT. Theo đó, Sở TN&MT có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường trên địa bàn;

c) Dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các tổ chức trực thuộc Sở và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các phòng nghiệp vụ, chi cục và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của chi cục thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

c) Dự thảo các văn bản quy định cụ thể về quan hệ công tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các Sở có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

3. Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền ban hành; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

* Liên quan đến lĩnh vực về tài nguyên khoáng sản:

 a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, xác định các khu vực đấu thầu thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản;

b) Tổ chức thẩm định đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; tham gia xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Tổ chức thẩm định hồ sơ về việc cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho phép chuyển nhượng, cho phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản trong trường hợp được thừa kế và các đề án đóng cửa mỏ thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Tổ chức thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

đ) Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về hoạt động khoáng sản và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về khoáng sản theo quy định của pháp luật;

e) Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng và than bùn; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Sở Công Thương
Theo quy định tại Thông tư liên tịch Bộ Công Thương - Bộ Nội vụ số 07/ 2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28 tháng 05 năm 2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Công Thương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, Sở Công Thương có thẩm quyền quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng) như sau: 

- Chủ trì tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, quy định an toàn trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh
+ Sở Xây dựng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng thực hiện theo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện của Bộ Xây dựng và Bộ Xây dựng.
III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN

III.1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

Từ khi thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường đến nay, công tác xây dựng văn bản QPPL tiếp tục được tăng cường. Theo đó, Bộ đã ban hành thep thẩm quyền, xây dựng trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và phối hợp ban hành theo thẩm quyền 25 văn bản, trong đó có: 01 Luật; 06 Nghị định của Chính phủ; 01 Quyết định và 04 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; ban hành theo thẩm quyền 01 Thông tư và 09 Quyết định; phối hợp ban hành 03 Thông tư liên tịch trong quản lý nhà nước về khoáng sản.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng kết tình hình 12 năm thi hành Luật Khoáng sản; đánh giá tình hình thực hiện thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của các địa phương. Hiện nay, Bộ đang tích cực triển khai xây dựng dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi). Dự kiến dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) sẽ trình Chính phủ vào đầu năm 2010, để trình Quốc hội xem xét, thông qua. Ngoài ra, Bộ đang xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 150/2004/ NĐ-CP ngày 29/7/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản; xây dựng Quy chế đấu thầu thăm dò, khai thác khoáng sản; xây dựng cơ chế định giá mỏ; phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn phương thức tính và thu hồi vốn thăm dò khoáng sản của Nhà nước (thay thế Thông tư số 46/2002/TTLT-BTC-BCN).

III.2. Công tác xây dựng, phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản (Quy hoạch khoáng sản)

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản được phân công, từ năm 2005 Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và Bộ Xây dựng đã triển khai công tác lập Quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, hoặc Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ được 13 Quy hoạch đối với 39 loại khoáng sản, gồm: quặng sắt, quặng chì - kẽm, quặng titan, quặng bauxit, khoáng sản làm xi măng (đá vôi, đá sét, puzolan, laterit), quặng crômit, quặng mangan, quặng thiếc, quặng vonfram - antimon, quặng vàng, quặng đồng, quặng niken, molipđen, đá quý, đất hiếm, quặng urani, quặng apatit, serpentin, quặng barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit, talc, caolanh, đất sét trắng, fensspat, đất sét chịu lửa, cát trắng, đôlomit, bentonit, đá ốp lát, đá vôi trắng (đá hoa) và magnezit 
Thực hiện nhiệm vụ đã được phân cấp, hầu hết Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã lập và phê duyệt quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền. Theo số liệu tổng hợp từ 60/63 báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đến tháng 01 năm 2009 có 45/63 tỉnh, thành phố đã lập, phê duyệt quy hoạch khoáng sản trên địa bàn địa phương (đạt 71,43%) và mới có 19 tỉnh, thành phố lập, phê duyệt khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản (đạt 30,16%).

III.3. Công tác cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Theo thống kê, từ năm 2003 đến hết tháng 5 năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận, thẩm định và cấp 572 giấy phép hoạt động khoáng sản. Trong đó, có 354 giấy phép thăm dò khoáng sản, 216 giấy phép khai thác khoáng sản, 01 giấy phép khảo sát khoáng sản và 01 giấy phép chế biến khoáng sản.

Về phía Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Theo thống kê, đến tháng 6 năm 2009 có 121 giấy phép thăm dò, 3.882 giấy phép khai thác do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp còn hiệu lực và đang thực hiện. Ngoài ra còn có 20 văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thu hồi khoáng sản trong diện tích khu công nghiệp, công trình hạ tầng v.v... Trong số đó có 82% là giấy phép khai thác khoáng sản làm VLXDTT, than bùn và 16% giấy phép khai thác loại khoáng sản khác, còn lại là giấy phép khai thác tận thu..

III.4. Công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động khoáng sản

Công tác thanh tra, kiểm tra đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung vào các nội dung liên quan đến khai thác, chế biến và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản như: công tác kiểm kê, quyết toán tài nguyên khoáng sản; công tác khai thác, sử dụng khoáng sản đi kèm với khoáng sản chính; vấn đề khai thác hợp lý nhằm thu hồi tối đa tài nguyên khoáng sản v.v... Hàng năm, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện trung bình 30 - 40 lượt kiểm tra định kỳ khai thác khoáng sản tại các mỏ trên địa bàn từ 8 - 10 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, công tác này được tăng cường từ năm 2007 trở lại đây. Từ năm 2007 đến nay đã tiến hành kiểm tra 34/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó 11 tỉnh, thành phố kiểm tra 02 lần. 

Năm 2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng kiểm tra tình tình thực hiện pháp luật về Khoáng sản tại các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Thanh Hoá, Quảng Bình, Quảng Nam, Lâm Đồng và Đồng Nai; chủ trì phối hợp với các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công Thương, Xây dựng kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ và xuất khẩu quặng titan tại 07 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Ninh Thuận và Bình Thuận. 

Năm 2008, thực hiện Chỉ thị số 26/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã chủ trì kiểm tra việc thực hiện thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tại 15 tỉnh, thành phố gồm: Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng và Hà Nội. 

Tháng 5 năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã chủ trì kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 26/2008/CT-TTg; Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg và hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân tại 16 tỉnh, gồm: Thái Nguyên, Cao Bằng, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Tây Ninh, An Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Đăk Lắc, Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang và Phú Thọ.

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều vi phạm của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản để kiến nghị xử lý theo quy định; đã phát hiện những sai sót trong công tác cấp phép hoạt động khoáng sản của một số địa phương và đề nghị khắc phục. Hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần làm giảm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về khoáng sản của các tổ chức, cá nhân cũng như của người dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Đồng thời, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra nhiều bất cập của các văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản đã được phát hiện và kịp thời đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

IV. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ BẤT CẬP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN
Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng kể nêu trên, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản vẫn còn một số tồn tại, bất cập cần khắc phục, đó là:

1. Do trải qua nhiều giai đoạn, qua nhiều Bộ quản lý đến nay hệ thống văn bản pháp luật về khoáng sản hiện đã bộc lộ những tồn tại; nhiều điều khoản quy định trong pháp luật về khoáng sản hiện hành đã lạc hậu, không còn phù hợp với thực tiễn. Thực tế, hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân còn bị điều chỉnh bởi một số văn bản pháp luật khác như: Bảo vệ môi trường, Đất đai, Tài nguyên nước, Tài nguyên rừng, Đầu tư, Xây dựng v.v... Trong khi các văn bản luật này đã được ban hành mới hoặc đã được sửa đổi, bổ sung thì một số quy định của pháp luật về khoáng sản vẫn chưa sửa đổi, bổ sung;

2. Tài nguyên khoáng sản tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý và là nguồn lực quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước nhưng cho đến nay vẫn chưa có Chiến lược phát triển ngành công nghiệp khai khoáng làm cơ sở cho định hướng xây dựng quy hoạch, kế hoạch trong từng giai đoạn cụ thể;

3. Về cơ bản các loại khoáng sản quan trọng có nhu cầu sử dụng phổ biến đã có quy hoạch chung của cả nước, nhưng trong quá trình thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt có một số vấn đề tồn tại, vướng mắc, đó là:

+ Hầu hết các quy hoạch khoáng sản (trừ quy hoạch khoáng sản làm nguyên liệu xi măng) chỉ nêu tên mỏ, khu vực mỏ hoặc địa danh có mỏ do Trung ương hoặc địa phương quản lý mà không có tọa độ, diện tích cụ thể; hoặc có toạ độ nhưng là toạ độ địa lý (khoáng sản làm vật liệu xây dựng). Do đó, gặp khó khăn khi đối chiếu để xác định các khu vực mỏ cụ thể nằm trong/ngoài quy hoạch làm cơ sở xác định thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản;

+ Có quy hoạch xác định quá cụ thể, chi tiết thông tin về chủ đầu tư, thời gian đưa mỏ vào thăm dò, khai thác, v.v… của các dự án thăm dò, khai thác, chế biến (quy hoạch quặng sắt); hoặc ngay thời điểm ban hành quy hoạch đã không cập nhật các thông tin mới nhất về các dự án thăm dò, khai thác đang được triển khai; việc xác định sản lượng quặng tinh theo từng giai đoạn không có giai đoạn “quá độ” chuyển tiếp, chưa phù hợp với thực tế hoạt động khai thác của các doanh nghiệp (quy hoạch titan, chì - kẽm v.v..);

+ Sau khi quy hoạch được duyệt, việc công bố công khai nội dung quy hoạch cũng như hướng dẫn thực hiện quy hoạch gần như chưa thực hiện. Do đó, có một số địa phương hiểu chưa đúng nội dung quy hoạch nên đã quyết định cho đầu tư nhiều dự án chế biến hoặc chế biến sâu khoáng sản không có trong quy hoạch chung của cả nước mà không có ý kiến của Bộ có liên quan cũng như của Thủ tướng Chính phủ. Điều này dẫn tới việc công suất thiết kế của các nhà máy chế biến sâu do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cho phép đầu tư lớn hơn công suất nhà máy chế biến sâu có trong quy hoạch của Trung ương nhưng không cân đối được nguồn nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy đó, dễ dẫn tới tình trạng tranh mua, tranh bán, cạnh tranh không lành mạnh do thiếu nguyên liệu.

4. Đến nay đã có khoảng 70% tỉnh, thành phố trong cả nước đã phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Tuy nhiên, chất lượng lập quy hoạch còn thấp, nhiều quy hoạch phê duyệt trước thời điểm năm 2005 nhưng chưa được điều chỉnh, nhất là khi quy hoạch khoáng sản của Trung ương đã phê duyệt; còn có sự chồng chéo giữa nội dung quy hoạch khoáng sản của Trung ương và địa phương gây khó khăn cho công tác quản lý và thực hiện quy hoạch;
5. Lực lượng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh, thành phố còn thiếu về số lượng (trung bình mỗi tỉnh/thành phố chỉ có từ 2 - 3 cán bộ chuyên quản lý nhà nước về khoáng sản nhưng chỉ có khoảng 50% có chuyên ngành về địa chất - mỏ). Trong khi đó, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Điều này đã làm giảm hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, nhất là công tác cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo thẩm quyền đã phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

6. Vẫn còn giấy phép khai thác khoáng sản do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp chưa đúng quy định; còn nhiều hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản chưa chặt chẽ, sơ sài; nội dung giấy phép chưa ràng buộc chặt chẽ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, môi sinh, nhất là là trách nhiệm khai thác triệt để, tiết kiệm, có hiệu quả tài nguyên khoáng sản; vẫn còn tình trạng chia nhỏ những khu mỏ có quy mô lớn thành các khu vực nhỏ để cấp cho nhiều doanh nghiệp, dẫn tới tình trạng đầu tư dàn trải, tài nguyên khoáng sản chưa được khai thác, sử dụng triệt để;

7. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về khoáng sản đã được tăng cường nhưng vẫn còn một số bất cập. Đến nay, thanh tra chuyên ngành khoáng sản chưa có một hệ thống thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Lực lượng thanh tra chuyên ngành khoáng sản hiện còn quá mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn cũng như nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, nhất là chuyên ngành khai thác khoáng sản, chức danh thanh tra viên chuyên ngành khoáng sản chưa được xây dựng để bổ nhiệm đã làm giảm hiệu lực của công tác này;

V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẦN THỰC HIỆN

1. Về thể chế, chính sách

- Tập trung thực hiện Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) đúng tiến độ đề ra để trình Quốc hội khoá XII thông qua vào năm 2010. Theo đó, cần nghiên cứu để đề xuất cơ chế quản lý tài nguyên khoáng sản một cách chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, thể hiện rõ vai trò “đại diện chủ sở hữu toàn dân” của Nhà nước đối với tài sản “tài nguyên khoáng sản” nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trong thời gian tới. Đồng thời phát huy được nguồn lực của tài nguyên khoáng sản trong thời kỳ hội nhập;

- Trong năm 2009 và năm 2010, hoàn thành xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoáng sản thay thế Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2004; xây dựng Quy chế đấu thầu thăm dò, khai thác khoáng sản; xây dựng cơ chế định giá tài nguyên khoáng sản;
- Sớm xây dựng, ban hành Chiến lược phát triển tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Theo đó, tập trung cho công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, định hướng công tác thăm dò và khai thác, chế biến khoáng sản đối với một số loại khoáng sản quan trọng, có tính chiến lược; thể hiện rõ quan điểm phát triển bền vững công nghiệp khai khoáng Việt Nam, bảo đảm nhu cầu nguyên liệu khoáng cho nền kinh tế, đồng thời bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường, môi sinh, cảnh quan và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài sản “tài nguyên khoáng sản” của đất nước.

2. Về tổ chức, nhân sự

- Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại các Phòng quản lý tài nguyên khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; 

- Bổ sung thêm biên chế, lực lượng cán bộ có chuyên ngành mỏ - địa chất cho các Phòng quản lý tài nguyên khoáng sản cấp Sở; nghiên cứu bổ sung cán bộ chuyên trách quản lý tài nguyên khoáng sản thuộc biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nhằm bảo đảm lực lượng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về khoáng sản cấp địa phương đủ về số lượng, bảo đảm yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ;

- Sớm hoàn chỉnh bộ máy cơ quan thanh tra chuyên ngành khoáng sản từ Trung ương đến địa phương. Trên cơ sở đó xây dựng lực lượng, bồi dưỡng kiến thức thanh tra chuyên ngành khoáng sản; trang bị đủ cơ sở vật chất, kinh phí để công tác thanh tra chuyên ngành khoáng sản hoạt động có hiệu quả nhằm thực hiện tốt công tác “hậu kiểm”;

3. Một số giải pháp trước mắt

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/2008/CT-TTg và Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg nêu trên của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát để điều chỉnh, thu hồi các giấy phép hoạt động khoáng sản đã cấp chưa đúng thẩm quyền, chưa đúng quy định;

- Đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tại địa phương chưa có quy hoạch làm cơ sở cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. Đối với quy hoạch đã phê duyệt, đặc biệt là quy hoạch phê duyệt trước thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản có hiệu lực, tiến hành rà soát để điều chỉnh những nội dung chồng chéo với quy hoạch Trung ương đã phê duyệt, những nội dung không còn phù hợp để làm cơ sở thực hiện;

- Tiến hành rà soát 13 quy hoạch của 39 loại khoáng sản do Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng thành lập đã được phê duyệt để kịp thời cập nhật những thông tin mới, điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp với thực tiễn;

- Sớm hoàn thành việc khoanh định và phê duyệt các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Các khu vực nhạy cảm cần nghiên cứu để đưa vào khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và không cho phép khai thác dưới bất cứ hình thức nào;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm và đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản vi phạm pháp luật, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa, an ninh quốc phòng.

BÀI 3
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

THAM GIA HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Khoáng sản là tài sản quan trọng của quốc gia, hầu hết không tái tạo. Đã là tài sản quan trọng của quốc gia nhất thiết nhà nước phải thống nhất quản lý. Hệ thống quản lý nhà nước từ Trung ương đến cơ sở (cấp xã) đã được hình thành. Cơ quan quản lý nhà nước các cấp cần phải quán triệt đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân (doanh nghiệp) tham gia hoạt động khoáng sản nhằm tạo điệu kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước cũng như thúc đấy sự phát triển kinh tế xã hội thông qua phát triển sản xuất hàng hóa.

Bên cạnh việc cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản các cấp cần nắm vững các quy định của pháp luật về khoáng sản, trong đó có các quy định về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản, để triển khai tốt chủ trương, chính sách của nhà nước thông qua các văn bản quy phạm pháp luật, các doanh nghiệp cũng cần phải nắm vững các quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia hoạt động khoáng sản. Hoạt động khoáng sản bao gồm các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, khai thác tận thu và hoạt động chế biến khoáng sản. Các khái niệm này đã được gới thiệu trong phần 1. Việc chia hoạt động khoáng sản ra nhiều giai đoạn xuất phát từ tính chất, đặc thù của tài nguyên khoáng sản. Ứng với mỗi giai đoạn hoạt động khoáng sản Luật khoáng sản có những quy định riêng, trong đó có những quy định về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản.

I. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép khảo sát, thăm dò khoáng sản. 
1.1. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khảo sát khoáng sản (quy định tại Điều 22, Điều 23 Luật Khoáng sản năm 1996)
a/ Quyền của tổ chức, cá nhân được phép khảo sát khoáng sản

1. Sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản của Nhà nước liên quan đến mục đích khảo sát và khu vực được phép khảo sát theo quy định của pháp luật;

2. Tiến hành khảo sát theo quy định của giấy phép;

3. Chuyển ra ngoài khu vực khảo sát, kể cả chuyển ra nước ngoài các loại mẫu vật với số lượng và chủng loại phù hợp với tính chất và yêu cầu của hoạt động khảo sát để phân tích, thử nghiệm theo quy định của Chính phủ;

4. Xin gia hạn, trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản;

5. Khiếu nại hoặc khởi kiện về quyết định thu hồi giấy phép khảo sát khoáng sản hoặc quyết định xử lý khác của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;

6. Được hưởng các quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật về khoáng sản.
b/ Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép khảo sát khoáng sản.
Tổ chức, cá nhân được phép khảo sát khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây:

1. Nộp lệ phí giấy phép và tiền sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

2. Bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh lao động trong hoạt động khảo sát khoáng sản;

3. Bồi thường thiệt hại do hoạt động khảo sát khoáng sản gây ra;

4. Trước ngày giấy phép khảo sát khoáng sản hết hạn, phải nộp báo cáo kết quả khảo sát cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản;

5. Thực hiện các quy định về quản lý hành chính, trật tự và an toàn xã hội;

6. Thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật về khoáng sản.
1.2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản (quy định tại Điều 26, Điều 27 Luật Khoáng sản).
a.Quyền của tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản.

1. Sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản của Nhà nước liên quan đến mục đích thăm dò và khu vực được phép thăm dò theo quy định của pháp luật;

2. Tiến hành thăm dò theo quy định của giấy phép;

3. Chuyển ra ngoài khu vực thăm dò, kể cả chuyển ra nước ngoài các loại mẫu vật với khối lượng và chủng loại phù hợp với tính chất và yêu cầu của hoạt động thăm dò khoáng sản để phân tích, thử nghiệm theo quy định của Chính phủ;

4. Đặc quyền xin giấy phép khai thác khoáng sản trong phạm vi khu vực đã thăm dò theo quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật Khoáng sản (1996);
5. Xin gia hạn, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại từng phần diện tích thăm dò theo quy định của Chính phủ;

6. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ;

7. Để thừa kế quyền thăm dò theo quy định của pháp luật nếu là cá nhân được phép thăm dò;

8. Khiếu nại hoặc khởi kiện về quyết định thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc quyết định xử lý khác của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật; 

9. Được hưởng các quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật về khoáng sản.
b. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản.
1. Nộp lệ phí giấy phép, lệ phí độc quyền thăm dò, tiền sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản của Nhà nước và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

2. Nộp tiền đặt cọc theo quy định của pháp luật;

3. Thực hiện đề án thăm dò khoáng sản đã được chấp thuận;

4. Bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh lao động trong hoạt động thăm dò;

5. Bồi thường thiệt hại do hoạt động thăm dò gây ra;

6. Thông báo kế hoạch thăm dò cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi được phép thăm dò khoáng sản trước khi thực hiện;

7. Thu thập, lưu giữ số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; báo cáo các hoạt động khác cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

8. Nộp báo cáo cuối cùng về kết quả thăm dò cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản trước ngày giấy phép thăm dò hết hạn;

9. Thực hiện các công việc khi giấy phép thăm dò khoáng sản chấm dứt hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 30 của Luật Khoáng sản (1996);
10. Thực hiện các quy định về quản lý hành chính, trật tự và an toàn xã hội;

11. Thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan theo quy định của Luật này.

II. Quyền và nghĩa vụ tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản. 
a. Quyền của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.
1. Sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản của Nhà nước liên quan đến mục đích khai thác và khu vực được phép khai thác theo quy định của pháp luật;

2. Tiến hành khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của giấy phép; thăm dò trong khu vực đã được cấp giấy phép khai thác;

3. Cất giữ, vận chuyển, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu khoáng sản đã được  khai thác theo quy định của pháp luật;

4. Xin gia hạn, trả lại giấy phép khai thác hoặc trả lại từng phần diện tích khai thác theo quy định của Chính phủ;

5. Chuyển nhượng quyền khai thác cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ;

6. Để thừa kế quyền khai thác theo quy định của pháp luật nếu là cá nhân được phép khai thác khoáng sản;

7. Khai thác khoáng sản đi kèm với khoáng sản chính với điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến việc khai thác khoáng sản đi kèm đó theo quy định của Chính phủ;

8. Khiếu nại hoặc khởi kiện về quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản hoặc quyết định xử lý khác của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;

9. Được hưởng các quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật về khoáng sản

b. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản.

1. Nộp lệ phí giấy phép, tiền sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản của Nhà nước, thuế tài nguyên khoáng sản và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

2. Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động sản xuất phù hợp với báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản và thiết kế mỏ đã được chấp thuận;

3. Tận thu khoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh lao động; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chấp thuận;

4. Thu thập, lưu giữ số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản và báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; báo cáo các hoạt động khác cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

5. Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ và ngày bắt đầu hoạt động sản xuất với cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; thông báo kế hoạch khai thác khoáng sản cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có mỏ trước khi thực hiện;

6. Thực hiện các nghĩa vụ về việc bảo đảm quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của pháp luật;

7. Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác gây ra;

8. Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép tiến hành trong khu vực khai thác; cho việc xây dựng các công trình giao thông, đường dẫn nước, đường tải điện, đường thông tin đi qua mỏ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản;

9. Nộp báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản trước ngày giấy phép khai thác hết hạn; thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường, môi sinh và đất đai khi giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 40 của Luật Khoáng sản;

10. Thực hiện các quy định về quản lý hành chính, trật tự và an toàn xã hội;

11. Thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

III. Quyền và nghĩa vụ tổ chức, cá nhân được phép chế biến, khai thác tận thu khoáng sản.  
III.1. Quyền và nghĩa vụ tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản.

a. Quyền của tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản.

1. Được mua khoáng sản đã khai thác hợp pháp; nhập khẩu thiết bị, công nghệ, vật liệu để phục vụ trực tiếp cho hoạt động chế biến; tiến hành chế biến khoáng sản theo quy định của giấy phép;

2. Cất giữ, vận chuyển, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu khoáng sản đã được chế biến theo quy định của pháp luật;

3. Xin gia hạn, trả lại giấy phép, chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ;

4. Để thừa kế quyền chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật nếu là cá nhân được phép chế biến khoáng sản;

5. Khiếu nại, khởi kiện về quyết định thu hồi giấy phép chế biến hoặc quyết định xử lý khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

6. Được hưởng các quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật về khoáng sản.
b. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản.
1. Nộp lệ phí giấy phép (10 triệu đồng/1 giấy phép), thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

2. Thu hồi tối đa thành phần có ích của khoáng sản (không để lãng phí khoáng sản);
3. Áp dụng công nghệ và thực hiện các biện pháp hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu đến môi trường, môi sinh theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

4. Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động (theo luật lao động);
5. Bồi thường thiệt hại do hoạt động chế biến gây ra;

6. Báo cáo hoạt động chế biến khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; báo cáo các hoạt động khác cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (gồm báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất);
7. Thực hiện các quy định về quản lý hành chính, trật tự và an toàn xã hội;

8. Thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật về khoáng sản.
III.2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản.
a. Quyền của tổ chức, cá nhân được phép khai thác tận thu(chỉ cấp cho người trong nước) .

1. Tiến hành khai thác theo quy định của giấy phép và các điều kiện cụ thể về khai thác tận thu do Chính phủ quy định; 

2. Cất giữ, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ khoáng sản đã được khai thác  theo quy định của pháp luật;

3. Xin gia hạn, trả lại giấy phép khai thác tận thu;

4. Khiếu nại hoặc khởi kiện về quyết định thu hồi giấy phép khai thác tận thu hoặc quyết định xử lý khác của các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

b. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép khai thác tận thu khoáng sản. (chỉ cấp cho người trong nước)
1. Nộp lệ phí giấy phép, thuế tài nguyên khoáng sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

2. Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác gây ra;

3. Hạn chế tổn thất tài nguyên khoáng sản và tài nguyên khác; bảo vệ môi trường, môi sinh và các công trình cơ sở hạ tầng;

4. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác;

5. Thực hiện các quy định về quản lý hành chính, trật tự và an toàn xã hội;

6. Ghi chép, lưu giữ đầy đủ kết quả hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ;

7. Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép trong phạm vi khu vực khai thác.

BÀI 4
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ GIẤY PHÉP KHOÁNG SẢN
I. Thẩm định đề án, báo cáo trong hoạt động khoáng sản 
Theo quy định hiện hành của pháp luật về khoáng sản thì đề án, báo cáo (khảo sát, thăm dò khoáng sản), dự án đầu tư khai thác, đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đều phải được thẩm định, phê duyệt. Cụ thể như sau:
1. Điều 38, Nghị định 160 quy định “ Bộ TN&MT, UBND cấp tỉnh, theo thẩm quyền cấp giấy phép HĐKS quy định tại khoản l Điều 56 của Luật Khoáng sản, tổ chức thẩm định các đề án khảo sát, thăm dò khoáng sản trước khi quyết định cấp giấy phép khảo sát, thăm dò”. Việc thẩm định có thể thực hiện thông qua Hội đồng thẩm định đề án hoặc có thể thực hiện bởi cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin khảo sát, thăm dò (Sở TN&MT cấp tỉnh đối với trường hợp xin khảo sát, thăm dò khoáng sản làm VLXDTT và than bùn).
2. Điều 39, Nghị định 160 quy định “Báo cáo thăm dò khoáng sản” phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản, UBND cấp tỉnh) và được thẩm định theo các yêu cầu sau:
- Độ tin cậy về trữ lượng, hàm lượng và chất lượng khoáng sản, kể cả khoáng sản có ích đi kèm; 

- Độ tin cậy về các điều kiện địa chất thuỷ văn, địa chất công trình liên quan đến nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản.

Báo cáo thăm dò khoảng sản, trừ khoáng sản làm VLXDTT và than bùn, phải nộp vào Lưu trữ địa chất nhà nước (Trung tâm Thông tin, Lưu trữ địa chất thuộc Cục ĐC&KS Việt Nam). Báo cáo thăm dò khoáng sản làm VLXDTT và than bùn phải nộp tại Sở TN&MT nơi có khoáng sản được thăm dò.

3. Điều 40, Nghị định 160 quy định việc thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư khai thác khoáng sản thuộc các dự án đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về xây dựng (Nghị định 16/2005 /NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP; Thông tư số 03/ 2007/TT-BCN ngày 18/6/2007 của Bộ Công nghiệp).
4. Khi mỏ khoáng sản đã được khai thác hết trữ lượng (đóng cửa mỏ để thanh lý), hoặc trường hợp chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản (giấy phép bị thu hồi, giấy phép hết hạn, giấy phép được trả lại) thì tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản theo giấy phép khai thác phải lập đề án đóng cửa mỏ, trình thẩm định, phê duyệt để thực hiện theo quy định.
Đề án đóng cửa mỏ phải được thẩm định và phê duyệt nội dung, yêu cầu về bảo đảm an toàn, phục hồi môi trường, đất đai và các yêu cầu khác theo quy định tại các điểm b và d khoản 2 Điều 40 của Luật Khoáng sản.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (quy định tại khoản 1 Điều 56 (sửa đổi) của Luật Khoáng sản) cấp giấy phép khai thác loại khoáng sản nào thì có quyền thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ đối với loại khoáng sản đó.
Đề án đóng cửa mỏ đã được phê duyệt sau khi tổ chức thực hiện phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu làm để cơ sở ra quyết định đóng cửa mỏ.

II. Giấy phép hoạt động khoáng sản. 
Để được phép hoạt động khoáng sản, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 160 của Chính phủ và quy định khác có liên quan phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép HĐKS. Theo quy định của pháp luật về khoáng sản, có các loại giấy phép sau đây:

II.1. Giấy phép khảo sát khoáng sản (Điều 21, Luật Khoáng sản).
Giấy phép khảo sát khoáng sản được cấp đối với khu vực không có tổ chức, cá nhân nào đang thăm dò hoặc khai thác khoáng sản hợp pháp;

Thời hạn của một giấy phép khảo sát khoáng sản không quá mười hai tháng và được gia hạn theo quy định của Chính phủ, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá mười hai tháng;

Giấy phép khảo sát khoáng sản không được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng.

II.2. Giấy phép thăm dò khoáng sản (Điều 25, Luật Khoáng sản)
Giấy phép thăm dò khoáng sản được cấp đối với khu vực không có tổ chức, cá nhân nào đang thăm dò hoặc khai thác khoáng sản hợp pháp;

Thời hạn của một giấy phép thăm dò khoáng sản không quá hai mươi bốn tháng và được gia hạn theo quy định của Chính phủ, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá hai mươi bốn tháng. Trong trường hợp cần thiết, giấy phép thăm dò khoáng sản có thể được cấp lại cho tổ chức, cá nhân đã thăm dò ở khu vực mà giấy phép đã hết hạn.

II.3. Giấy phép khai thác khoáng sản (Điều 31, Luật Khoáng sản)
Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản đối với khu vực đã thăm dò, với điều kiện tổ chức, cá nhân đó đã hoàn thành mọi nghĩa vụ được quy định trong giấy phép thăm dò và tuân thủ mọi quy định của pháp luật.

Trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày giấy phép thăm dò khoáng sản hết hạn mà tổ chức, cá nhân được phép thăm dò không nộp đơn xin giấy phép khai thác khoáng sản đối với khu vực đã thăm dò, thì giấy phép thăm dò mới hoặc giấy phép khai thác khoáng sản có thể được cấp đối với khu vực đó cho tổ chức, cá nhân khác.

Đối với khu vực đã thăm dò, nhưng không có tổ chức, cá nhân nào đang thăm dò hoặc khai thác khoáng sản hợp pháp thì giấy phép khai thác được cấp cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan.

Thời hạn của một giấy phép khai thác khoáng sản căn cứ vào báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) về khai thác khoáng sản đối với từng dự án, nhưng không quá ba mươi năm và được gia hạn theo quy định của Chính phủ; tổng thời gian gia hạn không quá hai mươi năm.

II.4. Giấy phép chế biến khoáng sản (Điều 44, Luật Khoáng sản).
Tổ chức, cá nhân hoạt động chế biến khoáng sản phải xin giấy phép chế biến khoáng sản, trừ trường hợp hoạt động chế biến khoáng sản kèm theo hoạt động khai thác đã được phép.

II.5. Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Điều 50, Luật Khoáng sản).
Khai thác tận thu được thực hiện đối với khoáng sản còn lại ở mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ để thanh lý hoặc bãi thải trong khai thác, chế biến của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ.
Giấy phép khai thác tận thu chỉ được cấp cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; ưu tiên cấp cho tổ chức, cá nhân thường trú tại địa phương nơi có khoáng sản; không cấp đối với khu vực đang có hoạt động thăm dò hoặc khai thác hợp pháp và khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.
Thời hạn của một giấy phép khai thác tận thu không quá ba năm và được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá hai năm.

III. Trình tự, thủ tục tiếp nhận, thẩm định giấy phép hoạt động khoáng sản tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
Theo “Quy trình tiếp nhận, thẩm định, trình hồ sơ giấy phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản rắn tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam” được Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hànhtại Quyết định số 565 QĐ/ĐCKS - KS ngày 26 tháng 9 năm 2008. Theo đó các quy định về Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ giấy phép hoạt động khoáng sản như sau:
III.1. Tiếp nhận hồ sơ

Tuỳ theo loại khoáng sản và địa bàn hoạt động, tổ chức, cá nhân muốn xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, hoặc xin đóng cửa mỏ khoáng sản rắn nộp hồ sơ tại các địa điểm sau đây:
“Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả” đặt tại Phòng Khoáng sản thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, số 6, Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đối với hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (bao gồm cấp, gia hạn, cho phép trả lại, chuyển nhượng, cho phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản), hồ sơ đóng cửa mỏ đối với các loại khoáng sản thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra; hồ sơ của loại khoáng sản không thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Chi cục Khoáng sản khu vực. 

Chi cục Khoáng sản miền Trung, Lô 8A, đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đối với hồ sơ thăm dò khoáng sản (bao gồm cấp, gia hạn, cho phép trả lại, chuyển nhượng, cho phép tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản) và hồ sơ đóng cửa mỏ; hồ sơ khai thác, chế biến khoáng sản (bao gồm cấp, gia hạn, cho phép trả lại, chuyển nhượng, cho phép tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản) của các loại khoáng sản (trừ khoáng sản kim loại, khoáng sản quý, hiếm, độc hại và đặc biệt độc hại) thuộc phạm vi các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum.

Chi cục Khoáng sản miền Nam, Số 562 đường Thạnh Mỹ Nam, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí  Minh. Đối với hồ sơ thăm dò khoáng sản (bao gồm cấp, gia hạn, cho phép trả lại, chuyển nhượng, cho phép tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản) và hồ sơ đóng cửa mỏ; hồ sơ khai thác, chế biến khoáng sản (bao gồm cấp, gia hạn, cho phép trả lại, chuyển nhượng, cho phép tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản) của các loại khoáng sản (trừ khoáng sản kim loại, khoáng sản quý, hiếm, độc hại và đặc biệt độc hại) thuộc phạm vi các tỉnh: Đắc Nông, Đăk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc Đồng bằng Nam Bộ.

III.2. Quy định tiếp nhận hồ sơ tại Chi cục Khoáng sản khu vực

1. Khi có tổ chức, cá nhân đến Chi cục Khoáng sản khu vực nộp hồ sơ hoạt động khoáng sản, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ viết Phiếu hẹn để chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Chi cục phân công kiểm tra trước khi làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ;

2. Khi tiếp nhận, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của Chi cục Khoáng sản khu vực kiểm tra kỹ các văn bản, tài liệu có trong hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh, bổ sung (nếu còn thiếu);

3. Trường hợp hồ sơ đúng, hợp lệ về nội dung và đủ các loại giấy tờ theo quy định, chuyên viên thẩm định hồ sơ phối hợp với chuyên viên tiếp nhận viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ, vào Sổ Công văn đến của Chi cục Khoáng sản khu vực;
4. Chi cục trưởng Chi cục Khoáng sản khu vực được sử dụng con dấu của Chi cục để xác nhận ngày nộp hồ sơ vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ;
5. Chuyên viên tiếp nhận của Chi cục Khoáng sản khu vực có trách nhiệm mở Sổ tiếp nhận hồ sơ để đăng ký số ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và quản lý, theo dõi quá trình thẩm định cho đến khi hồ sơ được giải quyết.

6. Thời gian để hoàn thành công tác kiểm tra, lập Phiếu tiếp nhận hồ sơ tại Chi cục Khoáng sản khu vực không quá 02 ngày làm việc.

III.3. Tiếp nhận hồ sơ tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

1. Công tác tiếp nhận hồ sơ thuộc trách nhiệm tiếp nhận của “Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả” đặt tại Phòng Khoáng sản được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

2. Hồ sơ hoạt động khoáng sản do Chi cục Khoáng sản khu vực tiếp nhận, sau khi hoàn thành công tác thẩm định được gửi tới Phòng Khoáng sản để hoàn tất các khâu thẩm định, trình hồ sơ theo quy định.
III.4. Thẩm định hồ sơ

1. Đối với hồ sơ xin giấy phép khảo sát, thăm dò khoáng sản

a) Sau khi tiếp nhận, Chi cục Khoáng sản khu vực/Phòng Khoáng sản tiến hành thẩm định tính pháp lý của hồ sơ theo các nội dung chính sau đây:

i. Kiểm tra đăng ký hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin khảo sát, thăm dò khoáng sản (phải có đăng ký ngành nghề hoạt động khoáng sản). Trường hợp, tổ chức, cá nhân không có đủ năng lực hành nghề khảo sát, thăm dò khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản thì tổ chức, cá nhân đó phải có Hợp đồng kinh tế với đơn vị có đủ điều kiện hành nghề thăm dò để thực hiện đề án khảo sát, thăm dò sau khi được cấp giấy phép;

ii. Thẩm định (kể cả kiểm tra thực địa) vị trí, ranh giới, toạ độ và diện tích của khu vực khảo sát, thăm dò khoáng sản; sự chồng lấn với diện tích khu vực đang hoạt động khoáng sản hợp pháp (nếu có); các vấn đề liên quan đến khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản (rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn; các công trình điện thủy lợi; công trình an ninh quốc phòng cần bảo vệ v.v...); vấn đề liên quan đến quy hoạch khảo sát, thăm dò khoáng sản đã được cơ quản quản lý có thẩm quyền phê duyệt hoặc thỏa thuận.

iii. Thời gian để hoàn thành công tác thẩm định tính pháp lý của hồ sơ xin khảo sát, thăm dò khoáng sản tại Chi cục khoáng sản khu vực không quá 15 ngày làm việc (kể cả thời gian kiểm tra thực địa), tính từ ngày nhận hồ sơ ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ; không quá 7 ngày làm việc đối với hồ sơ của tổ chức, cá nhân nước ngoài và hồ sơ xin gia hạn, hồ sơ trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích, chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản trong trường hợp thừa kế hợp pháp.
b) Sau khi hoàn thành công tác thẩm định tính pháp lý của hồ sơ, Chi cục Khoáng sản khu vực gửi toàn bộ hồ sơ tới Phòng Khoáng sản tiếp tục thực hiện các công việc thẩm định hồ sơ kỹ thuật, trình Hội đồng thẩm định đề án hoạt động khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoàn chỉnh và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành giấy phép. Hồ sơ bao gồm:

i. Hồ sơ xin khảo sát, thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân (nội dung, số lượng hồ sơ theo quy định của pháp luật về khoáng sản);

ii. Phiếu tiếp nhận hồ sơ (01 bản gốc);

iii. Biên bản kiểm tra thực địa của Chi cục khoáng sản khu vực (01 bản gốc);

iiii. Phiếu thẩm định hồ sơ của chuyên viên thẩm định hồ sơ, có xác nhận của lãnh đạo Chi cục Khoáng sản khu vực (01 bản gốc);

iiiii. Tờ trình của Chi cục Khoáng sản khu vực gửi Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (01 bản gốc);

c) Sau khi hoàn thành công tác thẩm định tính pháp lý của hồ sơ/hoặc sau khi nhận được hồ sơ xin khảo sát, thăm dò khoáng sản do Chi cục Khoáng sản khu vực tiếp nhận, thẩm định nội dung pháp lý, Phòng Khoáng sản thực hiện việc công tác chuẩn bị cho phiên họp của Hội đồng thẩm định đề án khảo sát, thăm dò khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Quy chế hoạt động của Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và hoàn chỉnh thủ tục trình cấp giấy phép theo quy định.

2. Đối với hồ sơ xin giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản

a) Sau khi tiếp nhận, Chi cục Khoáng sản khu vực/Phòng Khoáng sản tiến hành thẩm định hồ sơ theo các nội dung chính sau đây:

i. Kiểm tra đăng ký hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin khai thác, chế biến khoáng sản (phải có đăng ký ngành nghề hoạt động khóang sản); Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án khai thác, chế biến khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư;

ii. Thẩm định (kể cả kiểm tra thực địa) vị trí, ranh giới, toạ độ và diện tích của khu vực khai thác, chế biến khoáng sản; sự chồng lấn với diện tích khu vực đang hoạt động khoáng sản hợp pháp (nếu có); các vấn đề liên quan đến khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản (rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn; các công trình điện thủy lợi; công trình an ninh quốc phòng cần bảo vệ v.v...); vấn đề liên quan đến quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản đã được cơ quản quản lý có thẩm quyền phê duyệt hoặc thỏa thuận.

Trường hợp các nội dung nêu trên đã được xác định rõ trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản thì không phải thẩm định mà chỉ rà soát những vấn đề phát sinh (nếu có);

iii. Kiểm tra sự phù hợp của trữ lượng huy động vào khai thác với trữ lượng trong báo cáo thăm dò đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phê duyệt/hoặc công nhận theo quy định;

iiii. Dự án đầu tư xây dựng công trình: kiểm tra sự phù hợp của việc thành lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Thông tư 03/2007/TT - BCN ngày 18/6/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và pháp luật về đầu tư. Kiểm tra sự phù hợp của nội dung Văn bản thẩm định Thiết kế cơ sở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định với Thuyết minh dự án đầu tư do chủ đầu tư phê duyệt.

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường/hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường và Dự án cải tạo, phục hồi môi trường: Báo cáo/hoặc Bản cam kết và Dự án cải tạo, phục hồi môi trường phải được thẩm định, phê duyệt/hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về Bảo vệ môi trường. Trong đó, diện tích dự án, trữ lượng huy động vào khai thác, công suất, hệ thống khai thác v.v... phải phù hợp với nội dung Dự án đầu tư đã phê duyệt. Dự án cải tạo, phục hồi môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo Quy định tại Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

iiiii. Thời gian để hoàn thành công tác thẩm định hồ sơ xin khai thác, chế biến khoáng sản tại Chi cục khoáng sản khu vực không quá 30 ngày làm việc (kể cả thời gian kiểm tra thực địa), tính từ ngày nhận hồ sơ ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ; không quá 15 ngày làm việc đối với hồ sơ của tổ chức, cá nhân nước ngoài và hồ sơ xin gia hạn, hồ sơ trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích, chuyển nhượng quyền khai thác, chế biến khoáng sản, tiếp tục thực hiện quyền khai thác, chế biến khoáng sản trong trường hợp thừa kế hợp pháp.
b) Sau khi hoàn thành công tác thẩm định, Chi cục Khoáng sản khu vực gửi toàn bộ hồ sơ tới Phòng Khoáng sản tiếp tục thực hiện các công việc thẩm định hồ sơ, trình Hội đồng thẩm định hồ sơ khai thác khoáng sản của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trước khi trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành giấy phép. Hồ sơ bao gồm:

i. Hồ sơ xin khai thác, chế biến khoáng sản của tổ chức, cá nhân (nội dung, số lượng hồ sơ theo quy định của pháp luật về khoáng sản);

ii. Phiếu tiếp nhận hồ sơ (01 bản gốc);

iii. Biên bản kiểm tra thực địa của Chi cục Khoáng sản khu vực (01 bản gốc). Trường hợp đối với hồ sơ xin khai thác khoáng sản đã kiểm tra thực địa trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép thăm dò thì không có biên bản kiểm tra thực địa;

iiii. Phiếu thẩm định hồ sơ của chuyên viên thẩm định hồ sơ, có xác nhận của lãnh đạo Chi cục Khoáng sản khu vực (01 bản gốc);

iiiii. Tờ trình của Chi cục Khoáng sản khu vực gửi Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản (01 bản gốc) kèm theo dự thảo Giấy phép;

c) Sau khi hoàn thành công tác thẩm định hồ sơ/hoặc nhận được hồ sơ xin khai thác, chế biến khoáng sản do Chi cục Khoáng sản khu vực tiếp nhận, thẩm định, Phòng Khoáng sản kiểm tra, rà soát hồ sơ để chuẩn bị cho phiên họp của Hội đồng thẩm định hồ sơ giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản do Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thành lập. Kết quả phiên họp Hội đồng thẩm định hồ sơ giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản được thể hiện bằng biên bản họp Hội đồng và là cơ sở để Phòng Khoáng sản trình Cục trưởng.

3. Đối với hồ sơ xin đóng cửa mỏ khoáng sản rắn.

a) Sau khi tiếp nhận, Chi cục Khoáng sản khu vực/Phòng Khoáng sản tiến hành thẩm định tính pháp lý của hồ sơ theo các nội dung chính sau đây:

i. Rà soát nội dung Giấy phép khai thác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định;

ii. Kiểm tra cụ thể (kể cả kiểm tra thực địa và lấy mẫu kiểm tra) vị trí, ranh giới, toạ độ và diện tích của khu vực xin đóng cửa mỏ khoáng sản; làm rõ nội dung đóng cửa mỏ (để thanh lý, để bảo vệ hay đóng cửa để trả lại một phần diện tích khu vực khai thác, đóng cửa vì lý do khu vực khai thác bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản);

iii. Thời gian để hoàn thành công tác thẩm định tính pháp lý của hồ sơ xin đóng cửa mỏ tại Chi cục khoáng sản khu vực không quá 15 ngày làm việc (kể cả thời gian kiểm tra thực địa), tính từ ngày nhận hồ sơ ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

b) Sau khi hoàn thành công tác thẩm định tính pháp lý của hồ sơ, Chi cục Khoáng sản khu vực gửi toàn bộ hồ sơ xin đóng cửa mỏ khoáng sản rắn tới Phòng Khoáng sản tiếp tục thực hiện các công việc thẩm định hồ sơ kỹ thuật, trình Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Hồ sơ bao gồm:

i. Đơn và Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản rắn của tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản (nội dung, số lượng hồ sơ theo quy định của pháp luật về khoáng sản);

ii. Phiếu tiếp nhận hồ sơ (01 bản gốc);

iii. Biên bản kiểm tra thực địa của Chi cục Khoáng sản khu vực (01 bản gốc);

iiii. Phiếu thẩm định hồ sơ của chuyên viên thẩm định hồ sơ, có xác nhận của lãnh đạo Chi cục Khoáng sản khu vực (01 bản gốc);

iiiii. Tờ trình của Chi cục Khoáng sản khu vực gửi Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (01 bản gốc);

c) Sau khi hoàn thành công tác thẩm định tính pháp lý của hồ sơ/hoặc nhận được hồ sơ xin đóng cửa mỏ khoáng sản rắn do Chi cục Khoáng sản khu vực tiếp nhận, thẩm định tính pháp lý, Phòng Khoáng sản chuẩn bị các nội dung công việc có liên quan để tổ chức phiên họp của Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản rắn do Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thành lập. Kết quả phiên họp Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản rắn được thể hiện bằng biên bản họp Hội đồng và là cơ sở để Phòng Khoáng sản chuẩn bị Tờ trình phê duyệt đề án đóng cửa mỏ.
Lưu ý: Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng  01 năm 2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP. Theo đó, đã sửa đổi bổ sung điểm d khoản 2 Điều 17 Nghị định 160 như sau” “Trường hợp xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không bắt buộc phải tiến hành thăm dò quy định tại khoản 2 Điều 41 (sửa đổi, bổ sung) của Luật Khoáng sản, ngoài các điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản này, còn phải bảo đảm điều kiện sản phẩm khai thác được chỉ phục vụ cho việc duy tu, sửa chữa cơ sở hạ tầng, đê điều.”
BÀI 5
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN

I. Các văn bản QPPL có liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý nhà nước về khoáng sản.
1. Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02 tháng 7 năm 2002 về việc xử lý vi phạm hành chính.

Pháp lệnh này được ban hành nhằm mục đích đấu tranh phòng ngừa và chống vi phạm hành chính, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước.

Pháp lệnh về việc xử lý vi phạm hành chính của Uỷ ban thường vụ Quốc hội là văn bản quy phạm pháp luật khung. Căn cứ vào văn bản này, Chính phủ ban hành các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

2. Nghị định của Chính phủ số 150/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2004 và Nghị định số 77/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản là những hành vi của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về:

- Điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản (bao gồm lập bản đồ địa chất, nghiên cứu chuyên đề địa chất và đánh gía tiềm năng khoáng sản);

- Khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Những vi phạm nói trên chưa phải là tội phạm, nhưng theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.  
Những hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật khác mà có liên quan đến lĩnh vực khoáng sản thì bị xử phạt vi phạm theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

II. Những vấn đề chung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

II.1. Nguyên tắc xử phạt.

- Phải kịp thời phát hiện và đình chỉ ngay mọi vi phạm hành chính. Việc xử lý vi phạm phải được tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để; phải khắc phục mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra theo đúng quy định của pháp luật.

- Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

- Phải do người có thẩm quyền tiến hành.

- Một hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt hành chính một lần. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm thì xử phạt hành chính từng người một. Một người vi phạm nhiều hành vi thì xử phạt từng hành vi.

- Phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để quyết định việc xử phạt.

- Không xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp thuộc:

+ Tình thế cấp thiết;

+ Phòng vệ chính đáng;

+ Sự kiện bất ngờ;

+ Vi phạm trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi.

II.2. Thời hiệu xử phạt.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản là một năm kể từ ngày vi phạm được thực hiện. Nếu quá thời hạn trên thì không xử phạt nhưng bị áp dụng các biện pháp sau đây để khắc phục hậu quả:

+ Buộc phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu đã bị thay đổi.

+ Buộc phải tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi, cây trồng.

+ Buộc phải nộp báo cáo về địa chất, hoạt động khoáng sản (cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh).

+  Buộc phải san lấp công trình được tạo ra do vi phạm.

+ Buộc phải thực hiện các yêu cầu bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về khoáng sản, về môi trường.

+ Buộc phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền (Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh) về kế hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, hoạt động khoáng sản.

+ Buộc phải thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin của Nhà nước về kết quả khảo sát, thăm dò khoáng sản.

+ Buộc phải lập thiết kế mỏ, bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ theo quy định.

II.3. Tình tiết giảm nhẹ.

+ Người vi phạm hành chính đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại.

+ Đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi.

+ Vi phạm do ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất và tinh thần.

+ Người vi phạm là phụ nữ có thai, già yếu, có bệnh, tàn tật làm hạn chế khả năng nhận thức.

+ Vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra.

+ Do trình độ lạc hậu.

II.4. Tình tiết tăng nặng.

+ Vi phạm có tổ chức.

+ Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

+ Xúi giục, lôi kéo người chưa thành niên vi phạm.

+ Ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần vi phạm.

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm.

+ Lợi dụng hoàn cảnh thiên tai, những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm.

+ Vi phạm trong thời gian đang chấp hành án hình sự hoặc quyết định xử lý vi phạm hành chính khác.

+ Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó.

+ Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính mà mình đã gây ra.

II.5. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính.

Có hai hình thức xử phạt chính là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Ngoài ra còn tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung:

+ Tước giấy phép hoạt động điều tra địa chất về tài nguyên khoáng sản, giấy phép hoạt động khoáng sản (khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến).

+ Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính.

II.6. Nguyên tắc xác định mức tiền phạt.

Mức phạt cụ thể đối với một hành vi là mức trung bình của khung tiền phạt.

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt thấp hơn, nhưng không được thấp dưới mức tối thiểu của khung tiền phạt.

Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức phạt cao hơn, nhưng không được cao quá mức tối đa của khung tiền phạt.

II.7. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

- Trong trường hợp vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người, thì việc xử phạt do người thụ lý đầu tiên thực hiện.

- Trong trường hợp xử phạt một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm thì thẩm quyền xử phạt được xác định theo nguyên tắc:

a. Nếu hình thức, mức xử phạt được quy định đối với từng hành vi đều thuộc thẩm quyền của người xử phạt thì thẩm quyền xử phạt thuộc về người đó.

b. Nếu hình thức, mức xử phạt được quy định đối với một trong các hành vi vượt quá thẩm quyền của người xử phạt thì người đó phải chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt.

c. Nếu các hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người thuộc các ngành khác nhau thì quyền xử phạt thuộc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử phạt nơi xảy ra vi phạm.

II.8. Uỷ quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Trong trường hợp người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính vắng mặt thì cấp phó được uỷ quyền có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

II.9. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

a. Thủ tục đơn giản.

Trong trường hợp xử phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 100.000 đồng thì người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định phạt tại chỗ.

Quyết định xử phạt phải ghi rõ:

Ngày, tháng, năm ra quyết định,

Họ, tên, địa chỉ người (tổ chức) vi phạm,

Hành vi vi phạm,

Địa điểm xảy ra vi phạm,

Họ, tên, chức vụ của người ra quyết định,

Điều khoản của văn bản pháp luật được áp dụng,

Ghi rõ mức tiền phạt (nếu phạt tiền).

Phải trao cho cá nhân (tổ chức) một bản quyết định xử phạt.

Có thể nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt và được nhận biên lai thu tiền phạt.

b. Thủ tục phạt tiền trên 100.000 đồng.

1. Lập biên bản về vi phạm hành chính.

- Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền xử phạt đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản.

- Nội dung biên bản:

Ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản,

Họ, tên, chức vụ người lập biên bản,

Họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp người (tổ chức) vi phạm,

Giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm,

Hành vi vi phạm,

Tình trạng tang vật, phương tiện bị tạm giữ (nếu có),

Lời khai của người (đại diện tổ chức) vi phạm,

Họ, tên, địa chỉ, lời khai của người chứng kiến (nếu có),

Họ, tên, địa chỉ, lời khai của người bị thiệt hại (nếu có).

- Biên bản phải lập ít nhất hai bản, phải được người lập, người (đại diện tổ chức) vi phạm, người làm chứng và người bị hại (nếu có) ký. Biên bản có nhiều tờ thì phải cùng ký vào tất cả các tờ. Nếu những người này từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.

- Biên bản lập xong phải được giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm một bản. Nếu vụ vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì người đó phải gửi biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt.

2. Quyết định xử phạt.

Thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày, kể từ ngày lập biên bản. Nếu vụ vi phạm có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn là 30 ngày. Trường hợp cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn và việc đồng ý cho gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày. Quá thời hạn như đã nêu, người có thẩm quyền xử phạt không được ra quyết định xử phạt (trừ trường hợp xử phạt trục xuất), nhưng có thể áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả và tịch thu tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành.

Người có thẩm quyền xử phạt nếu có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu rách nhiệm hình sự, nếu gây ra thiệt hại thì phải bồi thường.

3. Nội dung quyết định xử phạt:

Ngày, tháng, năm ra quyết định,

Họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người ra quyết định,

Họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người (tổ chức) vi phạm,

Hành vi vi phạm hành chính,

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm,

Điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng,

Hình thức xử phạt chính,

Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có),

Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có),

Thời hạn, nơi thi hành quyết định xử phạt,

Nếu không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành. Quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày …,
Chữ ký của người ra quyết định xử phạt,

Nơi gửi: Cá nhân (tổ chức) bị xử phạt. Cơ quan thu tiền phạt.
4. Hồ sơ:

Các vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản bị xử phạt đều phải lập thành hồ sơ và lưu giữ đầy đủ tại cơ quan xử phạt.

5. Tịch thu khoáng sản, tang vật, phương tiện vi phạm.

Người có thẩm quyền xử phạt phải lập biên bản.

Ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, số đăng ký (nếu có), tình trạng, chất lượng hàng hoá, phương tiện bị tịch thu.

Có chữ ký của người tiến hành tịch thu, người (tổ chức) bị xử phạt, người chứng kiến (nếu có).

Nếu tang vật, phương tiện của một vụ vi phạm hành chính có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên thì người quyết định tịch thu phải giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá cấp tỉnh. Nếu dưới 10 triệu đồng thì giao cho cơ quan tài chính cấp huyện tổ chức bán đấu giá.

Tiền thu được, sau khi trừ các chi phí theo quy định của pháp luật, phải được nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với tang vật, phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thì trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng hợp pháp.

6. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản.

Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính mà không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành:

- Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng,

- Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá.

Thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế:

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp,

- Chánh thanh tra chuyên ngành Sở Tài nguyên và Môi trường, Chánh thanh tra chuyên ngành Bộ Tài nguyên và Môi trường.

II.10. Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khoáng sản.

Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc không thời hạn được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng quy định sử dụng giấy phép hoạt động khoáng sản. Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, cá nhân, tổ chức không được tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép đó.

II.11. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Tịch thu để sung vào quỹ nhà nước.

Không tịch thu tang vật, phương tiện bị cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính chiếm đoạt, sử dụng trái phép. Tang vật, phương tiện thuộc dạng này phải được xác định và trả lại cho chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý, sử dụng hợp pháp.

II.12. Khắc phục hậu quả do vi phạm gây ra.

Cá nhân, tổ chức phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính của mình gây ra, phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Nếu không tự nguyện thực hiện thì bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế và phải chịu mọi chi phí cho việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế.  
II.13. Truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khi xem xét vụ vi phạm để quyết định xử phạt, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền phải chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự. Pháp luật nghiêm cấm việc giữ lại các vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự để xử phạt hành chính.

III. Hành vi vi phạm và mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.
1. Phạt do vi phạm quy định về điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 ngàn đến 500 ngàn đồng đối với hành vi không đăng ký kế hoạch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Phạt tiền từ 2 triệu đến 10 triệu đồng đối với hoạt động mà không có quyết định phê duyệt, thực hiện không đúng đề án, kế hoạch đã được phê duyệt, không nộp kết quả, mẫu vật địa chất theo quy định.

2. Phạt tiền do vi phạm quy định về khảo sát khoáng sản: từ 2 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi khảo sát khoáng sản không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn; không nộp báo cáo kết quả hoặc nộp chậm từ 30 ngày trở lên; chuyển ra ngoài khu vực khảo sát các mẫu vật địa chất, khoáng sản với số lượng và chủng loại không đúng theo quy định tại giấy phép.

3. Xử phạt do vi phạm quy định về thăm dò khoáng sản:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 ngàn đến 500 ngàn đồng đối với hành vi không thông báo kế hoạch thăm dò với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Phạt tiền từ 2 triệu đến 10 triệu đồng đối với mỗi hành vi: không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, không nộp báo cáo kết quả hoặc nộp chậm từ 30 ngày trở lên.

- Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với mỗi hành vi: thăm dò khoáng sản không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn, không thực hiện việc san lấp công trình thăm dò hoặc thực hiện không đúng yêu cầu bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường khi giấy phép đã hết hiệu lực, chuyển ra ngoài khu vực khảo sát các mẫu vật địa chất, khoáng sản với số lượng và chủng loại không đúng theo quy định tại giấy phép.

4. Xử phạt do vi phạm quy định về khai thác khoáng sản:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 ngàn đến 500 ngàn đồng đối với mỗi hành vi: Không thông báo kế hoạch khai thác, không đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu hoạt động sản xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Không đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác đối với khai thác vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi đất của dự án đầu tư công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ sử dụng cho công trình xây dựng đó; Không nộp thiết kế mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

- Phạt tiền từ 1 triệu đến 5 triệu đồng đối với mỗi hành vi: Không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc báo cáo sai sự thật; Không lập bản đồ hiện trạng khai thác mỏ.

- Phạt tiền từ 2 triệu đến 10 triệu đồng đối với mỗi hành vi: Không thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin của nhà nước về kết quả thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư theo quy định khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo bằng văn bản; Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định của pháp luật về việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường, đất đai sau khai thác.

Nếu khai thác mỏ không có thiết kế hoặc không đúng thiết kế đã được phê duyệt, không có giám đốc điều hành mỏ, khai thác ngoài khu vực được phép hoặc khai thác vượt quá công suất quy định tại giấy phép thì tương ứng với mỗi hành vi sẽ:

- Phạt tiền từ 5 triệu đến 8 triệu đồng đối với khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng, vật liệu xây dựng thông thường mà không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, khai thác than bùn, đá ốp lát, nước khoáng.

- Phạt tiền từ 8 triệu đến 12 triệu đồng đối với khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng, vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

- Phạt tiền từ 15 triệu đến 18 triệu đồng đối với khai thác khoáng sản quý hiếm, từ 18 triệu đến 20 triệu đồng đối với khoáng sản đặc biệt và độc hại.

- Phạt tiền từ 12 triệu đến 14 triệu đồng đối với khai thác lộ thiên, từ 14 đến 16 triệu đồng đối với khai thác hầm lò các loại khoáng sản, trừ khoáng sản làm nguyên liệu xi măng, vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, đá ốp lát, nước khoáng, khoáng sản quý hiếm, khoáng sản đặc biệt và độc hại.

Nếu khai thác khoáng sản không có giấy phép, giấy phép đã hết hạn (trừ trường hợp đã nộp hồ sơ xin gia hạn và đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định), khai thác theo giấy phép chuyển nhượng không đúng với quy định của pháp luật, thì mỗi hành vi sẽ bị xử phạt:

- Phạt tiền từ 5 triệu đến 8 triệu đồng đối với khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng, vật liệu xây dựng thông thường mà không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, khai thác than bùn, đá ốp lát, nước khoáng.

- Phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng, vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

- Phạt tiền từ 60 triệu đến 80 triệu đồng đối với khai thác khoáng sản quý hiếm, từ 80 triệu đến 100 triệu đồng đối với khoáng sản đặc biệt và độc hại.

- Phạt tiền từ 40 triệu đến 60 triệu đồng đối với khai thác lộ thiên, từ 14 đến 16 triệu đồng đối với khai thác hầm lò các loại khoáng sản, trừ khoáng sản làm nguyên liệu xi măng, vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, đá ốp lát, nước khoáng, khoáng sản quý hiếm, khoáng sản đặc biệt và độc hại.

Hình thức phạt bổ sung được áp dụng bao gồm tước quyền sử dụng giấy phép từ 3 đến 6 tháng hoặc không thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm; buộc áp dụng các biện pháp tương ứng để khắc phục hậu quả do các hành vi vi phạm gây ra. 
5. Phạt tiền do vi phạm quy định về chế biến khoáng sản:

- Từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc báo cáo sai sự thật.

- Từ 2 triệu đến 10 triệu đồng đối với hành vi chế biến khoáng sản không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn. Nếu chế biến khoáng sản vàng, bạc, platin, đá quý, khoáng sản nhóm xạ-hiếm trong trường hợp này sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

6. Xử phạt do vi phạm các quy định khác:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 ngàn đến 500 ngàn đồng đối với hành vi cản trở việc tiến hành hợp pháp các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, hoạt động khảo sát, thăm dò khoáng sản.

- Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với hành vi không ký hợp đồng thuê đất trong hoạt động khoáng sản.

Đối với các hành vi mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp thì mỗi hành vi sẽ bị xử phạt:

- Phạt tiền từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

- Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với khoáng sản quý, hiếm; từ 20 triệu đến 50 triệu đồng đối với khoáng sản đặc biệt và độc hại.
- Phạt tiền từ 2 triệu đến 5 triệu đồng đối với các loại khoáng sản, trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khoáng sản quý, hiếm, đặc biệt và độc hại.

- Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với mỗi hành vi sau: Cất giấu, phá huỷ, làm tổn hại đến chất lượng hoặc mua bán, vận chuyển trái phép các mẫu vật địa chất, khoáng sản đặc biệt quý hiếm; Không báo cáo hoặc báo cáo sai sự thật khi phát hiện được các điểm khoáng sản; Tiết lộ thông tin về tài nguyên khoáng sản thuộc bí mật nhà nước mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Cản trở hoạt động kiểm tra, thanh tra của người thi hành công vụ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Cản trở hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản hợp pháp.

Hình thức xử phạt bổ sung được áp dụng: Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm; Tịch thu mẫu vật địa chất, khoáng sản quý hiếm, đặc biệt bị mua, bán, vận chuyển trái phép; Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn 3 tháng hoặc không thời hạn.
IV. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

+ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã:

a. Phạt cảnh cáo.

b. Phạt tiền đến 500 ngàn đồng.

c. Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm có giá trị đến 500 ngàn đồng.

d. Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra.

+ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

a. Phạt cảnh cáo.

b. Phạt tiền đến 20 triệu đồng.

c. Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính.

d. Tịch thu khoáng sản khai thác trái phép.

đ. Tước quyền sử dụng giấy phép thuộc thẩm quyền.

e. Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra.

+ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

a. Phạt cảnh cáo.

b. Phạt tiền tối đa đến 100 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Phạt tiền tối đa đến 500 triệu đồngđối với hành vi xâm phạm vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm nghiên cứu, thăm dò, khai thác nguồn lợi hải sản, dầu khí, các tài nguyên thiên nhiên khác.

c. Tước quyền sử dụng giấy phép thuộc thẩm quyền.

d. Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính.

đ. Tịch thu khoáng sản khai thác trái phép.

e. Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra.

+ Thanh tra viên về khoáng sản đang thi hành công vụ.

a. Phạt cảnh cáo.

b. Phạt tiền đến 200 ngàn đồng.

c. Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm có giá trị đến 2 triệu đồng.

d. Đình chỉ hành vi vi phạm, buộc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.

+ Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.

a. Phạt cảnh cáo.

b. Phạt tiền đến 20 triệu đồng.

c. Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính.

d. Tước quyền sử dụng giấy phép thuộc thẩm quyền.

đ. Đình chỉ hành vi vi phạm, buộc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.

+ Chánh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.

a. Phạt cảnh cáo.

b. Phạt tiền đến 100 triệu đồng.

c. Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính.

d. Tịch thu khoáng sản khai thác trái phép.

đ. Tước quyền sử dụng giấy phép thuộc thẩm quyền.

e. Đình chỉ hành vi vi phạm, buộc khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra. 
Lưu ý: ngày 27 tháng 02 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. Theo đó, tại Điều 35 của Nghị định quy định xử phạt tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng như sau:
Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, ngoài việc bị xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 77/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản còn bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có một trong các hành vi sau đây:

a. Không tuân thủ đầy đủ các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế khai thác mỏ đá theo quy định của pháp luật;

b. Giao cho người không đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và năng lực quản lý điều hành theo quy định làm Giám đốc điều hành mỏ.

2. Xử phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân tổ chức khai thác mỏ không đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn trong khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng.

3. Ngoài hình thức xử phạt quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn bị xử phạt bổ sung và bị áp dụng một trong các biện pháp sau đây:

a. Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác mỏ từ một năm đến ba năm hoặc không thời hạn;

b. Buộc thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động trong khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng;

c. Buộc thực hiện đúng quy định về lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế khai thác mỏ; quy định về trình độ chuyên môn và năng lực quản lý điều hành mỏ theo quy định.
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